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BTNMT   : Bộ Tài nguyên Môi trường 

BTCT              : Bê tông cốt thép 

BXD    : Bộ Xây dựng 
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CTR    : Chất thải rắn 

ĐTM    : Đánh giá tác động môi trường 
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KK                                      : Không khí 

NXB    : Nhà xuất bản 

PCCC              : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN   : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QĐ    : Quyết định 

QH    : Quốc hội 

TCVN               : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCXD               : Tiêu chuẩn xây dựng 

TN&MT   : Tài nguyên và Môi trường 

TT    : Thông tư 

UB    : Ủy ban 

UBND   : Ủy ban nhân dân 

             WHO              : Tổ chức Y tế Thế giới.  
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN GỖ THANH SƠN 

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Làng Rãn, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Phạm Sỹ Tú Nam 

- Chức vụ: Tổng giám đốc;  

- Điện thoại: 0984.636.626 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4900922325 do phòng Đăng ký kinh 

doanh - Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 02/4/2025. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số dự án 2630377371 do Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn Chứng nhận lần đầu ngày 14/9/2025.  

2. Tên dự án đầu tư 

XƯỞNG CHẾ BIẾN GỖ THANH SƠN 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Thôn Làng Rãn, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn. 

Dự án được thực hiện trên tổng diện tích 8.547 m2. Tọa độ vị trí dự án nằm trong 

giới hạn bởi các điểm, có tọa độ theo hệ VN2000 như sau:  

Bảng 1.1. Bảng tọa độ vị trí khu đất thực hiện dự án 

Tên cọc 

TỌA ĐỘ Tên 

cọc 

TỌA ĐỘ 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

RG1 2384172,496 412854,367 RG12 2384283,108 412825,296 

RG2 2384199,592 412835,476 RG13 2384287,768 412837,545 

RG3 2384202,139 412833,337 RG14 2384291,264 412836,843 

RG4 2384209,904 412826,660 RG15 2384298,376 412852,542 

RG5 2384217,338 412821,270 RG16 2384303,389 412849,712 

RG6 2384223,132 412817,167 RG17 2384309,010 412868,119 

RG7 2384225,113 412821,943 RG18 2384274,700 412881,308 
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RG8 2384262,412 412808,697 RG19 2384240,668 412895,915 

RG9 2384263,715 412810,848 RG20 2384220,690 412906,561 

RG10 2384265,536 412810,713 RG21 2384192,569 412920,133 

RG11 2384278,207 412804,466    

Vị trí thực hiện dự án: 

 

Hình 1: Vị trí thực hiện dự án  

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của dự án đầu tư: UBND xã 

Cai Kinh 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: UBND tỉnh 

Lạng Sơn.  

         - Quy mô của dự án đầu tư quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công: Dự án 

có tổng mức đầu tư 43.811 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, tám trăm mười một 

triệu đồng), đối chiếu với quy định tại số thứ tự III mục C phụ lục 1 Phân loại dự án 

đầu tư công ban hành kèm theo Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của 

Chính Phủ thì dự án Xưởng chế biến gỗ Thanh Sơn thuộc dự án nhóm C. 
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- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất gỗ 

- Phân loại dự án đầu tư:  

+ Dự án Xưởng chế biến gỗ Thanh Sơn đối chiếu với số thứ tự 2, Phụ lục V ban 

hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính Phủ thì cơ 

sở có cấu phần xây dựng không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường, có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý.  

+ Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP và 

Nghị định 48/2026/NĐ-CP.  

+ Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III.  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư  

Đầu tư xây dựng dự án Xưởng chế biến gỗ Thanh Sơn với công suất thiết kế dự 

kiến khoảng 50.000m3 (gỗ ép thành thanh, ép thành các khối vuông)/năm.  

3.2 Công nghệ của dự án đầu tư. 

Quy trình sản xuất gỗ ván ép của Công ty được thực hiện theo quy trình khép kín 

bằng các thiết bị, máy móc được nhập đồng bộ và phổ biến tại Trung Quốc. Đặc điểm 

nổi bật của dây chuyền công nghệ này là: 

1). Công nghệ tiên tiến, độ chính xác cao; 

2). Phù hợp với quy mô đầu tư đã được lựa chọn; 

3). Sử dụng lao động, năng lượng, nguyên vật liệu hợp lý; 

4). Chất lượng sản phẩm được kiểm nghiệm trong suốt quá trình sản xuất; 

5). Đảm bảo an toàn cho môi trường. 

6). Công nghiệp sản xuất chế biến gỗ ván ép có đặc thù là sản xuất theo dây 

chuyền liên tục, khép kín yêu cầu các thiết bị phải đồng bộ 
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Hình 1.1: Sơ đồ quy trình sản xuất sả phẩm gỗ  

*  Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất ván ép 

a. Nguyên liệu đầu vào 

Nguyên liệu đầu vào nhập về là gỗ tròn (nhập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn), gỗ 

được nhập vào kho chứa nguyên liệu của Công ty. Các cây gỗ này được cắt theo chiều 

dài cần thiết (tùy theo các đơn đặt hàng), sau đó được bóc để tạo thành ván mỏng và 

sấy khô. Cứ khoảng 1,6m3 gỗ tròn bóc được 1m3 ván đơn (gỗ bóc).  

b. Phủ keo lên ván 

Các tấm ván đơn này sau đó được công nhân phết keo đều lên bề mặt và xếp các 

tấm ván được phết keo lại với nhau, số lượng tấm ván đơn xếp lại với nhau tùy thuộc 

 

Ván bóc (Nguyên liệu) 

Phủ keo lên ván bóc 

Dùng băng tải chuyển ván ép sơ 

bộ sang ép hoàn thiện  

 

Ép sơ bộ (ép nguội) Kiểm tra chất lượng 

Không đạt sẽ ép lại 

Dùng băng tải chuyền chuyển 

ván đã xếp vào máy ép 

Ép nóng 

Đánh bóng 

 

Xếp các ván bóc đã phủ keo  
Ép hoàn thiện 

Sửa chữa ván 

không đạt 

Dỡ từ máy ép hoàn thiện, kiểm tra, 

sấy, không đạt ép lại 

Cắt cạnh (Cắt quy cách), đóng 

kiện, nhập kho và xuất hàng 

- Bụi, mùn cưa, 

tiếng ồn và CTR 

- VOC  

- Tiếng ồn 

- Bụi 

- VOC (hợp chất 

hữu cơ dễ bay hơi) 

- Tiếng ồn 

Nhiệt từ 

 lò hơi 

Bụi, khí thải 
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vào đơn đặt hàng, thông thường thì có các loại như: 20 tấm ván đơn; 28 tấm ván đơn 

và 36 tấm ván đơn xếp lại với nhau. Cứ khoảng 1,3 m3 ván đơn thì được 1 m3 ván ép. 

Việc lựa chọn keo dán cho sản xuất ván dán dựa trên nhiều yếu tố như giá cả, kết 

cấu làm việc, chịu ẩm, yêu cầu nhiệt phản ứng, tiếp xúc lửa, v.v…Loại keo chính 

thường được sử dụng trong công nghiệp ván dán là keo protein không độc hại 

Keo protein đươc tạo ra từ thực vật và động vật với những thành phần chính là 

nước, máu khô, bột đậu, chanh, Na2SiO3 (sodium silicate), NaOH (caustic soda).  

Bề mặt gỗ ép cần được bằng phẳng và không chịu sức căng nội để đảm bảo keo 

được trải đều trên bề mặt và đảm bảo chất lượng dán dính. 

Các thành phần keo cần được hòa trộn kỹ và nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của nhà 

sản xuất 

Lượng các thành phần pha trộn keo thực tế cho mỗi mẻ cần được ghi chép lại làm 

cơ sở cho đánh giá chất lượng sau khi ép  

Độ nhớt của hỗn hợp keo cần được xác định để đảm bảo theo đúng với yêu cầu 

của nhà sản xuất keo. 

Lượng trải keo trên bề mặt dán dính là thông số rất quan trọng đối với quá trình 

dán ép ván, cần được kiểm soát trong giới hạn yêu cầu của nhà sản xuất và cần được 

ghi chép lại ít nhất một lần trong ngày làm việc 

Bề mặt gỗ trước khi tráng keo cần được làm sạch để tránh bụi, dầu, mỡ hay mồ 

hôi. 

Máy tráng keo được sử dụng phổ biến nhất là loại máy bao gồm 2 ru lô dẫn hướng 

kết hợp với keo dể tráng lên bề mặt gỗ mỏng. 

Hàm lượng khô và độ nhớt của keo là các yếu tố quyết định đến định lượng cũng 

như chất lượng tráng keo cho gỗ mỏng 

c. Ép ván 

Sau quá trình phủ keo lên ván, chúng được băng tải đưa qua máy ép nguội để ép 

sơ bộ thành một khối liên kết chặt hơn (tấm ván ép). Tấm ván ép sẽ được băng tải 

chuyển sang ép hoàn thiện rồi qua khâu kiểm tra, nếu không đạt sẽ được đưa quay lại 

thực hiện ép lại. Nếu tấm ván ép đạt sẽ được chuyển qua khâu ép nóng và đánh bóng 

hoàn toàn tự động bằng máy móc, thiết bị chuyên dụng.  
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Khi ép nhiệt ván, các yếu tố quan trọng nhất cần được xem xét đến là độ ẩm của 

ván mỏng, lượng nước trong keo dán, nhiệt độ, áp xuất và thời gian ép. 

Trong quá trình ép ván, cả nhiệt độ và thời gian ép cần phải được theo dõi và 

kiểm soát nghiêm ngặt. Cần đảm bảo đủ thời gian lượng ẩm trong ván cần thiết được 

giải thoát và keo dán đóng rắn, đảm bảo ván ép không bị phồng rộp hay nổ. Khi chiều 

dày ván ép càng lớn, việc khống chế các yếu tố công nghệ ép ván càng đòi hởi tối ưu 

và nghiêm ngặt được kiểm soát.  

Các loại gỗ với khối lượng thể tích khác nhau đòi hỏi thời gian và công nghệ ép 

khác nhau 

Bề mặt của bàn ép ván cần đươc làm sạch để tránh các vết bẩn và bụi dính trên 

bề mặt ván sau khi ép 

Các chất làm sạch bề mặt bàn ép nên là các chất không acid. 

Các vấn đề thường gặp khi bong tách ván 

Rất nhiều yếu tố dẫn đến bong tách ván sau khi ép nhiệt, về cơ bản 3 yếu tố chính 

là việc sử dụng keo, qui trình ép ván và các thông số ván mỏng không thích hợp: 

- Việc trộn keo cần được thực hiện nghiêm ngặt theo chỉ dẫn 

- Dư lượng keo tráng có thể dẫn đến dư hơi nước trong quá trình ép nhiệt ván 

- Tráng keo thiếu có thế dẫn đến thiếu liên kết keo ở một số nơi trong ván dán 

- Độ ẩm ván mỏng quá cao tạo lượng hơi nước quá cao trong khi ép ván, có thể 

gây phồng rộp ván 

- Thời gian chờ ép quá dài có thể gây đóng rắn keo trước khi ép ván 

- Sai số chiều dày ván lớn làm chất lượng ép ván không đồng đều, nên tối đa là 

0,1mm 

- Thời gian ép quá ngắn làm cho keo chưa đóng rắn hoàn toàn. 

d. Cân bằng và ổn định ván ép 

Sau khi ép nhiệt, ván ép cần được lưu giữ trong điều kiện môi trường tiêu chuẩn 

trong một khoản thời gian nhất định. Đây là khoảng thời gian cần thiết để việc đóng 

rắn keo trong ván được thực hiện hoàn toàn. Hơn nữa độ ẩm của ván cũng được cân 

bằng. 

Ván ép nên được lưu giữ trong điều kiện môi trường sao cho độ ẩm thăng bằng 
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của ván (EMC) đạt khoảng 10%. EMC của ván nên được duy trì cho đến khi ván dán 

được đánh nhẵn và hoàn thiện. 

e. Đánh nhẵn và cắt gỗ ép 

Việc đánh nhẵn ván cần được kiểm soát trong giới hạn để tránh đánh nhẵn quá 

cạnh, đầu và bề mặt ván ép. Nếu bề mặt ván bị đánh nhẵn quá nhiều gây mỏng lớp ván 

mặt làm giảm khả năng chịu lực bề mặt ván. 

Có nhiều loại máy đánh nhẵn được dùng cho đánh nhẵn ván ép, phổ biến là các 

loại máy đánh nhẵn dạng băng 

Sua khi đánh nhẵn, ván ép được cắt cạnh theo đúng kích thước đặt hàng và cần 

được lưu trong kho với điều kiện được kiểm soát về độ ẩm và lưu thông khí 

g. Hoàn thiện gỗ ép 

Đây là công đoạn quan trọng thông thường được đòi hỏi bởi các khác hàng khác 

nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng như loại bỏ lỗi bề mặt và trang sức bề mặt. Dựa 

vào yêu cầu của khách hàng, xưởng sản xuất sẽ thực hiện chà nhám và cắt cạnh ván 

ép theo đúng quy cách. 

h. Kiểm tra chất lượng ván ép  

Công nghệ sản xuất và sản phẩm ván ép cần được kiểm tra chất lượng theo các 

yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn kiểm định. Việc kiểm định này bao hàm các vấn đề 

về sử dụng keo, chuẩn bị và gia công vật liệu, độ ẩm của ván mỏng, điều kiện áp lực 

ép, qui trình ép ván và chất lượng dán dính của các sản phẩm ván ép cuối. 

* Chất thải phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án chủ yếu gồm:  

+ Bụi phát sinh từ quá trình cắt, chà nhám 

+ Hơi, mùi hóa chất từ quá trình ép  

+ Bụi, khí thải từ nồi hơi; 

+ Chất thải rắn sản xuất: Sản phẩm lỗi hỏng, mùn cưa, gỗ vụn…; 

+ Chất thải nguy hại: ắc quy, bóng đèn huỳnh quang thải, than hoạt tính… 

+ Tiếng ồn của máy móc hoạt động; 

+ Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. 
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     3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án đầu tư là gỗ ép thành thanh, gỗ thành các khối vuông với 

thành phẩm là 50.000 m3/năm.  

        4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

         4.1. Nhu cầu về nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công xây dựng 

* Nhu cầu nguyên, vật liệu xây dựng:  

Các loại nguyên vật liệu chính phục vụ thi công các hạng mục công trình của dự 

án bao gồm đất đắp nền, sắt, thép, đá, cát, bê tông tươi,... và khối lượng vật liệu thi 

công các công trình được tổng hợp theo Dự toán các hạng mục thi công của Dự án. 

Dựa trên số liệu nhà thầu thi công xây dựng dự toán cho các hạng mục công trình 

của Dự án các nguyên vật liệu sử dụng phục vụ quá trình giải phóng mặt bằng, san nền 

(vật liệu san nền bằng đất), thi công xây dựng Dự án theo công thức sau: 

Khối lượng(tấn) = khối lượng(đơn vị: m3, viên, m2,kg) x trọng lượng riêng 

Trong đó những quy chuẩn về trọng lượng riêng đã được nhà nước Việt Nam quy 

định rõ trong công văn số: 1784/BXD-VP của Bộ xây dựng về công bố Định mức vật 

tư trong xây dựng. 

Khối lượng nguyên, nhiên vật liệu cần thiết ước tính phục vụ cho quá trình xây 

dựng các hạng mục công trình của dự án được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 1.2: Khối lượng nguyên, nhiên vật liệu dự kiến giai đoạn thi công xây dựng  

TT Tên vật tư 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 
Quy đổi 

Khối lượng 

(tấn) 

1 Cát mịn ML 1,5-2,0; 0,7 – 1,4 m3 1.724,58 1,38 tấn/m3 2.379,92 

2 Cát vàng m3 2.968 1,45 tấn/m3 4.006,80 

3 Đá 1x2 m3 2.687,60 1,5 tấn/m3 4.031,40 

4 Đinh các loại kg 728,7 10-3 0,73 

5 Gạch chỉ 6,5 x 10,5 x 22 viên 98.795 2,3 kg/viên 227,23 

6 Gạch tuynel 2 lỗ viên 398.497 1,6 kg/viên 637,60 
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7 
Đá, gạch granite  

300mm x 300mm 
viên 20.180 1,0 kg/viên 20,18 

8 Gạch Terazzo 50mm x 50mm viên 14.204 2,8 kg/viên 39,77 

9 Que hàn kg 137,65 10-3 0,14 

10 Thép tròn≥10mm kg 2.874,57 10-3 2,87 

11 Thép tròn ≤18mm kg 2.357,69 10-3 2,36 

12 Thép tròn >18mm kg 4.059,74 10-3 4,06 

13 Thép tấm, thép hình kg 5.556,70 10-3 5,56 

14 Xi măng PC30, PC40 kg 10.587 10-3 10,59 

15 Vật tư khác tấn 239 - 239,00 

Tổng 11.608,35 

(Nguồn: Dự toán của dự án đầu tư) 

- Nguồn cung cấp vật liệu: Để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho công trình, 

đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, công trình sẽ sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng từ 

các nguồn cung cấp là các công ty liên doanh, các cơ sở nhà máy sản xuất sẵn có tại 

địa phương và các vùng lân cận như sau: 

+ Các loại vật liệu lấy tại các khu vực lân cận cách dự án từ 5km đến 30km như 

xã Hữu Lũng, xã Cai Kinh,.... 

+ Xi măng sử dụng xi măng PCB30, PCB40 đáp ứng yêu cầu chất lượng của công 

tác xây dựng và được mua tại các nguồn cung ứng trong tỉnh. 

+ Thép xây dựng: bao gồm thép tròn dùng cho kết cấu BTCT và thép hình chế 

tạo kết cấu thép v.v... 
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 * Nhu cầu sử dụng thiết bị trong giai đoạn xây dựng 

Bảng 1.3: Danh mục máy móc thiết bị giai đoạn xây dựng 

STT Tên máy 
Đơn 

vị 
SL Nguồn gốc 

Nhiên liệu Tổng nhiên liệu 

Xăng/dầu 

(lít/máy/ca) 

Điện  

(kW/máy/ca) 

Xăng/dầu 

 (lít/ca) 

Điện  

(kW/ca) 

1 Máy cắt uốn cốt thép 5kW Chiếc 3 

Trung Quốc, 

Việt Nam, Nhật 

Bản 

  9   27 

2 Đầm bánh hơi tự hành 16T Chiếc 2 38   76   

3 Máy đào <=0,8m3 Chiếc 3 65   195   

4 Máy lu 10T Chiếc 2 26   52   

5 Máy san 110CV Chiếc 3 39   117   

6 Máy trộn bê tông 250 lít Chiếc 1   11   11 

7 Máy trộn vữa 80 lít Chiếc 2   5   10 

8 Máy ủi <=110CV Chiếc 3 46   138   

9 Ô tô tự đổ 10T Chiếc 8 57   456   

10 Ô tô tưới nước 5m3 Chiếc 1 23   1.035   

11 Máy vận thăng 0,8T, nâng 80m Chiếc 2   21  42 

12 Cần trục bánh hơi 6T Chiếc 2 33   66   

TỔNG 2.135 90 

 (Nguồn: Thuyết minh của dự án đầu tư)
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 * Nhu cầu sử dụng nước: 

+ Nước sử dụng cho sinh hoạt:  

Số lượng công nhân sử dụng tham gia thi công dự án dự kiến khoảng 30 người. 

Với định mức sử dụng nước là 100 lít/người.ngày (Theo TCXDVN 13606:2023/BXD) 

thì lượng nước cần cấp sẽ khoảng:        

30 người x 100l/ngày = 3 m3/ng.đêm 

+ Nước sử dụng cho thi công:  

Dựa theo khối lượng thi công của dự án và theo kinh nghiệm của các nhà thầu thi 

công dự án có quy mô tương tự nhu cầu sử dụng nước phục vụ thi công dự án được dự 

báo như sau:  

STT Nhu cầu sử dụng nước Lưu lượng (m3/ngày)  

1 Nước phối trộn vật liệu 1,0 

2 Bảo dưỡng thiết bị 0,5 

3 Vệ sinh thiết bị 0,5 

4 Làm mát thiết bị 0,5 

5 Rửa xe vận chuyển  1,0 

6 Dập bụi 0,5 

TỔNG  4 

Như vậy, ước tính tổng lưu lượng nước cấp cho giai đoạn thi công xây dựng 

khoảng 7 m3/ngày. 

- Nguồn nước cấp cho giai đoạn này lấy từ nguồn nước giếng khoan. Nguồn nước 

giếng khoan cũng là nguồn nước chính phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuát. Chủ 

dự án nhanh chóng thực hiện thủ tục về khai thác nước theo đúng quy định của pháp 

luật về tài nguyên nước.  

4.2. Nguyên, nhiên vật liệu giai đoạn vận hành 

* Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị của dự án 
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Bảng 1.4: Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

STT DANH MỤC THIẾT BỊ SL ĐV 

I MÁY MÓC THIẾT BỊ     

1 
Máy ép nguội - Kích thước: 3600(L) x 2100 (W) x 

4530 (H)mm. Công suất: 22,5kw/380v/50hz 
8 bộ 

2 Máy ép nóng - công suất: 22.5kw.  8 bộ 

3 
Máy ép mặt 12 khe .Công suất: 18,5kw kèm phụ kiện 

nỉ đồng và Inox 
3 bộ 

4 
Máy chà nhám 2 đầu - L:2300mm x W: 2900mm x 

H:3000mm. Tổng công suất: 160kw  
2 bộ 

5 

Máy chà bóng - Kích thước L:3500mm x W:2700mm 

x H:2400 mm Trục 1 lô cao su mềm; động cơ 37KW, 

trục 2 lô sắt đường kính 180, công suất: 30KW, động 

cơ kéo băng tải 7.5KW 

2 bộ 

7 
Máy cắt cạnh tự động - Kích thước L:8500mm x W: 

5500mm x H:1020mm công suất 60kw/380v/50hz 
2 bộ 

8 Nồi hơi - 4.000 kg/h - áp suất làm việc 10KG/cm 2 1 bộ 

9 Hệ thống hút bụi tự động - Động cơ: 32 Kw 1 bộ 

10 
Máy trộn keo  - Kích thước: 1000mm x 1500mm- 

Động cơ: 3,5 Kw/960v/Phút 
4 bộ 

11 

Máy lăn keo 2,6m - Kích thước L:3800mm x W: 

1250mm x H:1900mm. Dùng điện: 380V/50Hz - 

7,5Kw x 2 

2 bộ 

12 
Máy lăn keo 1,4m- Kích thước L:2040mm x W: 

1200mm x H:1310mm. Dùng điện: 380V/50Hz - 4Kw 
5 bộ 

13 
Máy mài mí - L: 4700mm x W: 2250mm x H: 

1730mm; công suất : 9KW 
3 bộ 

14 Máy may ván dập răng cưa 1 bộ 
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Bảng 1.5: Danh mục trang thiết bị văn phòng 

STT Danh mục Đơn vị Số lượng Hiện trạng 

1 Máy vi tính Chiếc 5 

 

 

100% 

 

 

2 Máy in  Chiếc 3 

3 Bàn văn phòng Chiếc 10 

4 Ghế văn phòng Chiếc 10 

5 Tủ tài liệu văn phòng Chiếc 5 

6 Điều hòa không khí Chiếc 4 

7 Bình nóng lạnh Chiếc 2 

8 Quạt cây điện cơ Chiếc 10 

9 Tủ lạnh Chiếc 2 

 

* Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu vật liệu của dự án 

- Về nhu cầu nguyên liệu: với quy mô công suất là 50.000 m3 (gỗ ép thành thanh, 

ép thành các khối vuông)/năm. Nguyên liệu cần sử dụng tính toán như sau: 

+ Gỗ ván nguyên liệu: 

Nhà máy sử dụng nguyên liệu đầu vào chình là ván bóc mỏng đã được sấy khô 

theo đúng quy cạnh. Tùy vào từng loại gỗ mà định mức tiêu hao nguyên liệu ván bóc 

khác nhau, theo số liệu thống kê thực tế từ các dự án tương tự: gỗ bạch đàn khoảng 1 

m3 ván bóc được 1m3 ván ép; gỗ keo 1,2m3 ván bóc được 1m3 ván ép. Vậy định mức 

tiêu hao nguyên liệu trung bình là 1,1 m3 gỗ ván bóc/m3 thành phẩm. 

Trọng lượng trung bình 1 m3 gỗ ván bóc đầu vào khoảng 850kg/m3 = 0,85 tấn/m3. 

Công suất tối đa của nhà máy là 50.000 m3 Sản phẩm/năm thì tổng khối lượng ván bóc 

sử dụng là:  

50.000 x 1,1 = 55.0000 m3/năm = 46.750 tấn/năm. 

+ Keo dán: Loại keo sử dụng cho Dự án là keo EO là loại keo đạt chuẩn có lượng 

Fomandehyde <0,005% không ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Keo EO có thành 

phần gốc Formaldehit (HCHO), đạm ((NH2)2CO, Melamine (C3H6N6), Polyvinyl 

alcohol (C2H4O), Acid fomic (HCOOH), Dung dịch amoni (NH4OH 20-25%) và chất 

phụ gia free aldehyde (RHCO). Keo EO đạt chuẩn có hàm lượng formaldehyde chỉ 
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0,005% nhằm giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Để xác nhận loại 

keo này đạt chuẩn EO thì đơn vị cung cấp keo đã đưa mẫu cho các phòng LAB test đạt 

kết quả HCHO và đã được chứng nhận keo đạt tiêu chuẩn quốc tế EO, keo có hàm 

lượng formaldehyde dưới 0,005% và không phải chất thải nguy hại.  

Định mức sử dụng keo ép gỗ là 50kg/1 m3 sản phẩm.  

Công suất tối đa của nhà máy là 50.000 m3 sản phẩm/năm thì tổng khối lượng 

keo nguyên liệu nhà máy sử dụng là: 

50.000 x 0,05 ≈ 2.500 tấn/năm. 

+ Bột mỳ: Bột mì (phụ gia keo) định mức sử dụng  10 kg/1m3 sản phẩm.  

Công suất tối đa của nhà máy là 50.000 m3 sản phẩm/năm thì tổng khối lượng 

keo nguyên liệu nhà máy sử dụng là:   50.000 x 0,01 ≈ 500 tấn/năm. 

-  Nhiên liệu cho nồi hơi: Công ty đầu tư lắp đặt 01 Nồi hơi cấp nhiệt công suất 

4.000 kg/h. Để phục vụ cấp nhiệt cho sản xuất ván ép Công ty sử dụng nhiên ván vụn, 

ván thải, (được Công ty tái sử dụng từ chất thải trong công đoạn sản xuất) với nhu cầu: 

2,4 tấn/ngày để cung cấp cho Nồi hơi (định mức tiêu thụ nhiên liệu gỗ của Nồi hơi là 

100 kg gỗ củi/1 giờ. Dự án làm việc 24/24).  

Bảng 1.6: Nguyên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất  

TT 
Nguyên  

vật liệu 
Đơn vị 

Khối 

lượng 

Thông tin về đặc tính 

1 Gỗ ván Tấn/năm 46.750 
Loại gỗ ván bóc đã được sấy khô theo đúng quy 

cách.  

2 Keo E0 Tấn/năm 2.500 

Keo EO có lượng Fomandehyde <0,0005mg/m3. 

không ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Keo 

EO có thành phần gốc Formaldehit (HCHO), 

đạm ((NH2)2CO, Melamine (C3H6N6), Polyvinyl 

alcohol (C2H4O), Acid fomic (HCOOH), Dung 

dịch amoni (NH4OH 20-25%) và chất phụ gia 

free aldehyde (RHCO) 

3 
Bột mỳ 

Tấn/năm 500 
Bột mỳ sử dụng là chất độn amylaceous, là chất 

phụ gia trong quá trình sử dụng keo EO.  
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5 

Củi gỗ 

cho nồi 

hơi 

Tấn/ngày 2,4 

Sử dụng các loại vụn ván, ván thải,…. 

* Nhu cầu sử dụng nguyên liệu cho HTXL khí thải :  

Vôi sống CaO hòa tan trong nước tạo thành dung dịch Ca(OH)2 để xử lý khi thải 

và hơi hữu cơ phát sinh từ quá trình sản xuất. Ước tính khối lượng sử dụng 50kg/tháng 

tương đương 600kg/năm 

* Nhu cầu hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải  

- Hóa chất NaOCl: 1.500 Kg/năm 

* Nhu cầu sử dụng điện:  

Điện được lấy từ nguồn cấp của khu vực qua trạm biến áp đặt tại khu vực dự án. 

Sau đó chuyển vào hệ thống điện rồi qua nhà xưởng, nhà công nhân và hệ thống chiếu 

sáng của toàn dự án. Xây dựng 01 trạm biến áp, 

* Nhu cầu sử dụng nước: 

- Nguồn nước cấp:  

+ Nước sinh hoạt: Lấy từ nguồn nước giếng khoan. Chủ dự án nhanh chóng thực 

hiện thủ tục về khai thác nước theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên nước.  

+ Nước sản xuất và tưới sân bê tông: Tái sử dụng nước thải sinh hoạt sau xử lý. 

- Đối với cấp nước sinh hoạt: Bao gồm nước cấp cho nhà bếp và nước cấp vệ 

sinh, rửa tay chân,... Trong đó, lưu lượng sử dụng tính như sau 

+ Nước cấp cho nhà bếp: Số lượng cán bộ, công nhân viên làm việc cho toàn bộ 

dự án dự kiến là 113 người. Công ty nấu ăn 1 bữa buổi trưa cho toàn bộ cán bộ, công 

nhân viên với 113 suất.  

++ Theo TCVN 4513: 1988 Cấp nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn 

cấp nước cho nhà ăn tập thể là 18 – 25 lít/người/bữa ăn. Chọn định mức là 

25lít/người/bữa ăn 

+ Nước cấp vệ sinh, rửa tay chân: Số lượng cán bộ, công nhân viên làm việc cho 

toàn bộ dự án dự kiến là 113 người. Trong đó, cán bộ nhân viên làm việc hành chính 

là khoảng 13 người; công nhân tại các phân xưởng làm việc khoảng 100 người.  

+ Nước cấp cho cán bộ nhân viên làm việc hành chính: Theo TCVN 4513: 1988 
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Cấp nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn cấp nước cho trụ sở cơ quan hành 

chính là 10 - 15lít/cán bộ/ngày. Chọn định mức là 15 lít/người/ngày.  

+ Nước cấp cho công nhân tại các phân xưởng làm việc: Theo TCXDVN 

13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn dùng nước 

tính cho 1 người trong 1 ca là 25 l/người/ca (dự án làm 01 ca/ngày) 

Bảng 1.7 Nhu cầu sử dụng nước cấp sinh hoạt 

TT Nhu cầu sử dụng Số lượng Tiêu chuẩn sử 

dụng 

Lưu lượng sử 

dụng nước 

(m3/ng.đêm) 

1 Nước cấp cho nhà bếp 113 suất 20 

lít/người/bữa ăn 

2,825 

2 Nước cấp vệ sinh, rửa tay chân (2.1 + 2.2) 2,695 

2.1 Cho cán bộ nhân viên 

làm việc hành chính 

13 

người 

15 lít/người/ngày 0,195 

2.2 Cho công nhân tại các 

phân xưởng làm việc 

100 

Người 

25 l/người/ca 2,5 

Tổng (1+2) 5,52 

Như vậy, tổng lượng nước cấp sinh hoạt tối đa cho dự án là 5,52 m3/ngày.đêm 

- Đối với nước sản xuất: 

+ Nước cấp bổ sung cho nồi hơi“ Nước cấp lần đầu cho Nồi hơi là 4m3, nhờ nhiệt 

độ cao nước tạo thành hơi nóng dẫn theo đường ống vào bộ phận ép nóng. Hơi nóng 

sau khi thực hiện công đoạn ép nóng sẽ tuần hoàn về Nồi hơi để ổn  định  lại nhiệt độ 

hơi. Tuy nhiên, lượng nước sử dụng được tuần hoàn và chỉ bổ sung lượng hao hụt do 

quá trình bốc hơi. Ước tính, lưu lượng bổ sung khoảng 1,5m3/ngày.đêm 

+ Nươc cấp bổ sung làm mát nồi hơi: Nồi hơi có hệ thống làm mát để đảm bảo 

cho quá trình sản xuất không xảy ra sự cố. Trong quá trình hoạt động, nhà máy sử dụng 

nước để làm mát nồi hơi với lưu lượng ban đầu khoảng 15 m3/ngày.đêm (lưu chứa 

trong bể chứa hoặc téch chứa). Tuy nhiên, lượng nước sử dụng được tuần hoàn và chỉ 

bổ sung lượng hao hụt do quá trình bốc hơi. Ước tính, lượng nước cấp bổ sung khoảng 

1m3/ngày.đêm 

+ Nước cấp cho Hệ thống xử lý khí thải: Hệ thống xử lý khí thải sử dụng bể dập 
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bụi, khí thải. Tuy nhiên, lượng nước sử dụng được tuần hoàn và chỉ bổ sung lượng hao 

hụt do quá trình bốc hơi. Ước tính, lượng nước cấp bổ sung khoảng 1m3/ngày.đêm.  

+ Nước cấp tưới đường, sân bê tông: Dự án có diện tích sân bê tông là 

2.651,48m2. Theo TCXDVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công 

trình tiêu chuẩn cho 01 lần tưới là 0,5l/m2. Tần suất tưới là 1 lần/ngày thì lượng nước 

cấp tưới sân bê tông là 1,33m3/ngày 

Bảng 1.8 Nhu cầu sử dụng nước sản xuất của dự án  

TT Công đoạn sử dụng nước Lưu lượng (m3/ngày.đêm) 

1 Nước cấp bổ sung cho nồi hơi 1,5 

2 Nước bổ sung làm mát nồi hơi 1 

3 Nước cấp cho HTXL khí thải 1 

4 Nước tưới đường, sân bê tông 1,33 

 Tổng cộng 4,83 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

5.1. Mục tiêu dự án 

Đầu tư xây dựng xưởng chế biến gỗ chất lượng tốt cung ứng cho thị trường đáp 

ứng nhu cầu trên địa bàn xã Cai Kinh và các khu vực lân cận, góp phần tạo nguồn 

nguyên liệu và các sản phẩm để phục vụ về gỗ trên địa bàn tỉnh. 

STT Mục tiêu hoạt động Mã ngành theo VSIC 

(Mã ngành cấp 4) 

1 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ 1629 

5.2. Tiến độ thực hiện dự án 

a, Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:  

Theo tiến độ thực hiện dự án, trong đó tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu 

tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai 

b, Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án 

- Quý III/2025 – Quý IV/2025: Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư; cấp giấy phép xây dựng, giấy phép môi trường...; 

- Quý I/2026 - Quý IV/2026: Tiến hành khởi công xây dựng công trình nhà 

xưởng; lắp đặt điện, nước, PCCC... 
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- Quý I/2027: Hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị sản xuất, đưa dự án đi vào 

hoạt động sản xuất. 

5.3. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn 

STT Nội dung  Giá trị ( triệu đồng) Tỷ lệ (%) 

 Tổng mức đầu tư 43.811 100 

1 Vốn tự có 8.770 20,02 

2 Vốn vay 35.041 79,98 

5.4. Hiện trạng của dự án 

5.4.1. Hiện trạng sử dụng đất của dự án 

- Tổng diện tích khu đất dự kiến thực hiện là 8.547 m2. thuộc thửa đất số 152, tờ 

bản đồ số 22 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DP 587106 được UBND huyện 

Hữu Lũng cấp ngày 26/8/2024 của Ông Trần Minh Trường và Bà Phùng Thị Huệ. Mục 

đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC), phù hơp với mục tiêu và 

loại hình sản xuất của dự án. (chi tiết kèm theo có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số DP 587106 để chứng minh). Nhà đầu tư đã có Hợp đồng nguyên tắc với Ông Trần 

Minh Trường và Bà Phùng Thị Huệ để thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. 

5.4.2. Hiện trạng xây dựng của dự án 

- Khu đất hiện trạng chủ yếu là đất trống. Trên khu đất không có cảnh vật, công 

trình kiên cố xây dựng. 

5.4.3. Hiện trạng thoát nước 

Hiện tại trong khu vực xây dựng dự án chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. 

Nước mưa tự thẩm thấu một phần vào bề mặt đất tự nhiên và phần còn lại chảy theo 

địa hình từ cao xuống thấp. 

5.4.4. Hiện trạng cấp nước 

Khu vực nghiên cứu lập dự án mới chưa có hệ thống cấp nước sạch. Nên dự án 

sử dụng giải pháp nguồn nước ngầm. Tùy theo nhu cầu của dự án sẽ bố trí các vị trí 

giếng khoan. 

5.4.4. Hiện trạng giao thông chuẩn bị kỹ thuật 

- Hiện trạng giao thông: Khu vực nghiên cứu lập dự án có trục đường giao thông 

đi qua, nằm tại bên trái Km74+900 Quốc Lộ 1A hướng đi Lạng Sơn, thôn Làng Rãn, 
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xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn. 

5.5. Các hạng mục công trình của dự án:   

Bảng 1.9 Các hạng mục công trình của dự án  

TT Tên hạng mục công trình Đơn vị Khối lượng 

1 Nhà xưởng m2 4.758,6 

2 Nhà xe m2 100 

3 Nhà vệ sinh m2 26,12 

4 Bể chứa nước PCCC m3 125 

5 Trạm cân  m2 

33,2 7 Cổng, tường rào 

8 Trạm biến áp 

9 Bể tự hoại 1  m3 10 

10 Bể tự hoại 2 m3 18 

11 Bể tách dầu mỡ  m3 4,5 

12 Hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3 HT 1 

13 Bể lưu nước sau xử lý m3 10 

14 Hệ thống xử lý bụi, khí thải nồi hơi HT 1 

15 
Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ hoạt động 

chà, cắt gỗ 
HT 1 

16 Kho chứa CTSH m2 10 

17 Kho chứa CTRTT m2 10 

18 Kho chứa CTNH m2 10 

19 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa HT 1 

20 Hệ thống thu gom, thoát nước thải HT 1 

21 Đường, sân BTXM m2 2.651,48 

22 Cây xanh, cảnh quan m2 918 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG  

1. Sự phù hợp của dự án dầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: 

- Dự án đầu tư phù hợp với Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, nhiệm vụ chiến lược là Tiếp tục đẩy mạnh 

chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ khoa học và 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hướng tới đạt được mục 

tiêu kép về tăng trưởng kinh tế đồng thời giảm ô nhiễm, suy thoái môi trường và Chủ 

động kiểm soát chặt chẽ quá trình công nghiệp hóa theo hướng thân thiện với môi 

trường. Thực hiện xanh hóa các ngành sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển các 

ngành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái. 

Khuyến khích sử dụng các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thân thiện với môi 

trường. 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. Trong đó, nhiệm vụ bảo vệ môi trường thúc đẩy các mô hình tăng 

trưởng bền vũng là Phát triển công nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường; thực 

hiện xanh hóa các ngành sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành công 

nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái. 

Dự án được đầu tư theo hướng ứng dụng công nghệ kỹ thuật giúp công tác quản 

lý nguyên liệu đầu vào và xử lý hiệu quả các loại chất thải phát sinh tốt hơn. Toàn bộ 

nước thải sinh hoạt của dự án được xử lý qua hệ thống xử lý đảm bảo đạt QCVN hiện 

hành trước khi thải ra ngoài môi trường; nước thải sản xuất được tuần hoàn tái sử dụng, 

không phát thải ra ngoài môi trường mà thuê đơn vị tới thu gom định kỳ; bụi, khí thải 

được xử lý qua hệ thống xử lý đảm bảo đạt QCVN hiện hành trước khi thải ra ngoài 

môi trường. Cùng với các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác sẽ ứng dụng 
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trong hoạt động của dự án thì việc đầu tư dự án phù hợp với chiến lược bảo vệ môi 

trường quốc gia. 

* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh: 

- Dự án đầu tư Phù hợp với Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 25/05/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt về việc phê duyệt đề án đổi mới hình thức tổ 

chức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương 

hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

trong đó Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo hướng tập hợp quy mô sản xuất nhỏ 

thành quy mô lớn tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp an toàn, sạch theo chuỗi liên kết trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm của địa 

phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật tạo bước đột phá nâng cao năng suất chất lượng, 

giá trị gia tăng các sản phẩm. Từ đó làm thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, quy trình 

canh tác truyền thống đồng thời nâng cao lợi ích của các chủ thể khi tham gia vào quá 

trình hình thành và phát triển chuỗi tạo sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và thị trường 

tiêu thụ. 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. Dự án phù hợp với phương hướng phát triền ngành công nghiệp 

là Ưu tiên phát triển ngành sản xuất và chế biến, chế tạo; tập trung chế biến sâu nông, 

lâm sản, sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm quy mô lớn; ưu tiên phát triển các 

ngành năng lượng tái tạo. Hoàn thiện chuỗi giá trị chế biến nông, lâm sản và thực phẩm 

thông qua hoạt động gia công đóng gói hàng xuất, nhập khẩu (XNK). Chú trọng phát 

triển ngành chế biến sâu dược liệu; chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, phục 

vụ xuất khẩu trên cơ sở xây dựng các vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh, đồng thời kết 

nối phát triển với các địa phương lân cận. Dự án thực hiện với mục tiêu Sản xuất chế 

biến gỗ cung cấp cho thị trường trương nước và xuất khẩu phù hợp với quy hoạch tỉnh 

Lạng Sơn. 

* Sự phù hợp của phân vùng môi trường tại dự án: 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm 
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nhìn đến 2050. Theo phân vùng môi trường, được phân thành các vùng theo yếu tố 

nhạy cảm về môi trường là vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng 

khác.  

Dự án Xưởng chế biến gỗ Thanh Sơn thuộc vùng khác Dự án cần thực hiện công 

tác bảo vệ môi trường phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường của phân vùng khác. 

Thực hiện hoạt động dự án trong đó, nước thải và khí thải phát sinh được xử lý và đạt 

giá trị giới hạn quy chuẩn kỹ thuật với các chất ô nhiễm phù hợp với yêu cầu bảo vệ 

môi trường, bảo đảm không gây tác động xấu đến sự sống và phát triển bình thường 

của con người, sinh vật trong vùng. Dự án xây dựng các công trình biện pháp xử lý 

nước thải, khí thải, thu gom, lưu giữ chất thải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu mỗi trường 

theo vùng bảo vệ vì vậy hoàn toàn phù hợp với phân vùng môi trường 

* Các văn bản pháp lý liên quan của dự án: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số dự án 2630377371 do Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn Chứng nhận lần đầu ngày 14/9/2025. 

- Hợp đồng thuê đất giữa Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và chế biến gỗ Thanh 

Sơn và Ông Trần Minh Trường và Bà Phùng Thị Huệ. Nội dung thuê đất với tổng diện 

tích 8.647m2 thuộc thửa đất số 152, tờ bản đồ số 22 – Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số DP 587106 được UBND huyện Hữu Lũng cấp ngày 26/8/2024 vơi mục đích sử 

dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.  

- Công văn số 3461/SXD-QLHT ngày 25/9/2025 của Sở Xây dựng V/v chấp 

thuận thiêt kế nút giao đấu nối vào bên phải tuyền tại Km74+990 tuyến QL.1.  

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

- Chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án đầu tư bao gồm:  

+ Nước thải sinh hoạt 

+ Nước thải sản xuất 

+ Bụi, khí thải từ nồi hơi 

+ Bụi, khí thải từ hoạt động chà, cắt gỗ 

Tuy nhiên, nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất của dự án đầu tư được sử 

dụng tuần hoàn, tái sử dụng và định kỳ tiến hành thuê đơn vị có đủ chức năng đến thay 

thế trực tiếp. Nên chất thải phát sinh ra ngoài môi trường còn lại của dự án đầu tư là + 
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Bụi, khí thải từ nồi hơi và Bụi, khí thải từ hoạt động chà, cắt gỗ 

Khối lượng và tải lượng phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư là không lớn. 

Mặt khác, chủ dự án đầu tư cũng đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật xử lý thông qua 

các hệ thống xử lý chất thải nên đảm bảo chất lượng nước thải, khí thải trước khi thải 

ra ngoài môi trường. 
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án  

a) Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

Hiện trạng môi trường tại khu vực triển khai dự án có khả năng chịu tác động 

trực tiếp bởi dự án bao gồm môi trường đất, nước, không khí và hệ sinh thái khu vực.  

Dự án khi đi vào hoạt động chủ yếu phát sinh bụi, khí thải. Tuy nhiên các loại 

chất thải này đều được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép. Vì vậy các tác động 

của dự án đến môi trường đều được khống chế. 

b) Chất lượng các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp 

bởi dự án 

Theo điểm c, khoản 2, điều 18a, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

được bổ sung tại điều 9, Thông tư số 09/2026/TT-BTNMT ngày 29/01/2026 và mẫu 

số 22c, phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BTNMT ngày 

29/01/2026, dự án nhóm III không phải đánh giá phần này trong báo cáo..  

c) Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động của dự án 

Theo điểm c, khoản 2, điều 18a, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

được bổ sung tại điều 9, Thông tư số 09/2026/TT-BTNMT ngày 29/01/2026 và mẫu 

số 22c, phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BTNMT ngày 

29/01/2026, dự án nhóm III không phải đánh giá phần này trong báo cáo. 

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của 

dự án  

a) Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án 

Bảng 3.1 Đánh giá yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án đầu tư 

TT 
Quy định các yếu tố nhạy cảm về môi trường tại điểm c 

khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 

Đánh giá các yếu tố 

nhạy cảm về môi 

trường của dự án 

đầu tư 

Có Không 
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1 

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định 48/2026/NĐ-CP có địa điểm thực hiện nằm trên: 

phường của đô thị theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị, 

trừ dự án có đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung, cụm công nghiệp theo quy định mà không phát sinh bụi, 

khí thải xả ra môi trường phải được xử lý; 

  

2 

Dự án có xả nước thải vào nguồn nước mặt được dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên 

nước, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 86 Luật 

Bảo vệ môi trường hoặc trường hợp dự án có đấu nối nước thải 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định 

  

3 

Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên 

theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp hoặc 

thủy sản; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất có rừng tự nhiên theo 

quy định của pháp luật về lâm nghiệp; khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ 

sản theo quy định của pháp luật về thuỷ sản; vùng đất ngập nước 

quan trọng, khu dự trữ sinh quyển, di sản thiên nhiên thế giới và 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a,b,c và d cột 

(3) số thứ tự 7a Phụ lục III hoặc điểm a, b, c và d cột (3) số thứ tự 

5a Phụ lục IV Nghị định 48/2026/NĐ-CP (trừ dự án đầu tư xây 

dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ có một 

hoặc các mục tiêu: Phục vụ quản lý bảo vệ rừng; bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học; phòng cháy, chữa cháy rừng; lâm sinh) 

  

4 

Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của di sản thế giới, khu di 

tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng 

theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa (trừ các dự án đầu 

tư xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau: 

Dự án chỉ có một hoặc các mục tiêu: bảo quản, tu bổ, phục hồi, 

  
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tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dự án nhằm 

phục vụ việc quản lý, vệ sinh môi trường, bảo vệ di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh và các dự án bảo trì, duy tu bảo đảm 

an toàn giao thông) 

5 

Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt 

nước của khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên thế giới, khu 

dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ, đất có rừng tự nhiên và thuộc một trong các trường 

hợp quy định tại điểm a,b,c và d cột (3) số thứ tự 7b Phụ lục III 

hoặc điểm a, b, c và d cột (3) số thứ tự 5b Phụ lục IV ban hành 

kèm theo Nghị định 48/2026/NĐ-CP (trừ dự án đầu tư xây dựng 

công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ có một hoặc các 

mục tiêu: Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng; bảo tồn thiên nhiên và đa 

dạng sinh học; phòng cháy, chữa cháy rừng; lâm sinh)  

  

6 
Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền quy định 

của pháp luật về đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng 
  

b) Danh mục và hiện trạng các loài thực vật, động vật hoang dã, trong đó có 

các loài nguy cấp, hiếm được ưu tiên bảo vệ , các loài đặc hữu có trong vùng có thể 

bị tác động do dự án; số liệu, thông tin về đa dạng sinh học biển và đất ngập nước 

ven biển có thể bị tác động bởi dự án 

Theo điểm c, khoản 2, điều 18a, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

được bổ sung tại điều 9, Thông tư số 09/2026/TT-BTNMT ngày 29/01/2026 và mẫu 

số 22c, phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BTNMT ngày 

29/01/2026, dự án nhóm III không phải đánh giá phần này trong báo cáo. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất của dự án được tuần hoàn, tái sử dụng 

và định kỳ tiến hành thuê đơn vị có đủ chức năng đến thay thế trực tiếp, không phát 

thải ra ngoài môi trường.  

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án 
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Để đánh giá cụ thể hiện trạng môi trường khu vực Dự án ở thời điểm hiện tại cũng 

như tạo cơ sở cho việc đánh giá những thay đổi đến môi trường khu vực Dự án trong 

tương lai của Dự án, Chủ Dự án đã kết hợp với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tài nguyên 

và Môi trường Lạng Sơn và Công ty Cổ phần tập đoàn FEC (là đơn vị đã có giấy chứng 

nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường số VIMCERT 279) tiến hành lấy mẫu, đo đạc 

và phân tích chất lượng môi trường hiện trạng khu vực Dự án và vùng tiếp giáp có dự 

báo là vùng chịu ảnh hưởng từ Dự án, dựa theo các văn bản ban hành của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quy trình quan trắc.  

Các vị trí khảo sát chất lượng môi trường khu vực Dự án được lựa chọn căn cứ 

theo cơ sở: 

- Điểm được lựa chọn là đại diện cho hiện trạng môi trường khu vực; 

- Đặc điểm các nguồn phát thải; 

- Đặc điểm nhạy cảm của các đối tượng tiếp nhận. 

Kết quả thu được dùng để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường hiện tại 

(so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành) cũng như việc kiểm soát, phòng 

ngừa các vấn đề ô nhiễm sau này. 

Bảng 3.2 Phương pháp lấy mẫu và phân tích các thông số về hiện trạng chất lượng 

môi trường không khí, đất, nước tại khu vực Dự án 

 Thông số Phương pháp lấy mẫu Phương pháp phân tích 

Môi trường không khí 

1 Nhiệt độ(*) 

Theo thông tư 

10/2021/TT-BTNMT quy 

định kỹ thuật quan trắc 

môi trường và quản lý 

thông tin, dữ liệu quan trắc 

chất lượng môi trường 

QCVN 46:2022/BTNMT 

2 Độ ẩm(*) QCVN 46:2022/BTNMT 

3 Tốc độ gió(*) QCVN 46:2022/BTNMT 

4 Tiếng ồn(*) TCVN 7878-2:2018 

5 NO2 TCVN 6137: 2009. 

6 SO2 TCVN 5971: 1995. 

7 Tổng bụi lơ lửng (TSP)(*) TCVN 5067: 1995. 

8 CO TN/K.06. 

Môi trường đất 

1 Asen (As) Theo thông tư US EPA Method 3050B+ 
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10/2021/TT-BTNMT quy 

định kỹ thuật quan trắc 

môi trường và quản lý 

thông tin, dữ liệu quan trắc 

chất lượng môi trường 

US EPA Method 7010 

2 Cadimi (Cd) 
US EPA Method 3050B+ 

US EPA Method 7010 

3 Chì (Pb) 
US EPA Method 3050B+ 

US EPA Method 7000B 

4 Sắt (Fe) US EPA Method 3050B+ 

US EPA Method 7000B 

Môi trường nước dưới đất 

1 pH(*) 

Theo thông tư 

10/2021/TT-BTNMT quy 

định kỹ thuật quan trắc 

môi trường và quản lý 

thông tin, dữ liệu quan trắc 

chất lượng môi trường 

TCVN 6492:2011 

2 TDS SOP/HT/N.05 

3 Chỉ số Pemanganat TCVN 6186: 1996 

4 Amoni (NH4
+) (tính theo N)(*) TCVN 6179-1: 1996 

5 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) TCVN 6494-1:2011 

6 Clorua (Cl-)(*) TCVN 6194: 1996 

7 Asen (As)(*) SMEWW 3114B:2023 

8 Tổng Coliform(*) SMEWW 9221B:2023 

Quá trình đo đạc và lấy mẫu được thực hiện trong điều kiện trời nắng và mẫu được 

bảo quản trước khi vận chuyển về Phòng thí nghiệm (Biên bản lấy mẫu được đính kèm 

phụ lục).  

3.1.1. Chất lượng môi trường không khí  

Để phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án, đoàn khảo sát tiến 

hành lấy mẫu không khí, đo tại vị trí 03 lần.  

- Ngày lấy mẫu: 20/01/2026 

- Thời gian phân tích: 20/01/2026 đến 02/02/2026 

- Số lượng mẫu: 03  

Vị trí lấy mẫu môi trường không khí khu vực dự án 

STT Ký hiệu Vị trí 
Tọa độ 

X Y 

1 KXQ.01 Mẫu không khí tại khu vực thực hiện dự án lần 1  

21.550847 106.410692 2 KXQ.02 Mẫu không khí tại khu vực thực hiện dự án lần 2 

3 KXQ.03 Mẫu không khí tại khu vực thực hiện dự án lần 3  
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Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh của khu vực thực hiện Dự án (chi tiết được đính kèm phụ lục báo 

cáo) được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.3 Chất lượng không khí xung quanh khu vực Dự án 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp phân tích 

Kết quả QCVN 

05:2023/ 

BTNMT  

TB 1 giờ 

KXQ.01 KXQ.02 KXQ.03 

1 Nhiệt độ(*) oC QCVN 46:2022/BTNMT 29,3 28,8 28,9 - 

2 Độ ẩm(*) %RH QCVN 46:2022/BTNMT 76,5 76,8 77,2 - 

3 Tốc độ gió(*) m/s QCVN 46:2022/BTNMT 0,8 0,7 0,7 - 

4 Tiếng ồn(*) dBA TCVN 7878-2:2018 68,2 65,8 64,5 70a 

5 NO2 µg/Nm3 TCVN 6137: 2009. <25 <25 <25 200 

6 SO2 µg/Nm3 TCVN 5971: 1995. 34 36 38 350 

7 Tổng bụi lơ lửng (TSP)(*) µg/Nm3 TCVN 5067: 1995. 173 165 159 300 

8 CO µg/Nm3 TN/K.06. 4.092 3.651 4.366 30.000 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần tập đoàn FEC) 

Ghi chú:  

Quy chuẩn so sánh:QCVN 05:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 

 - (a) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn; 

- KPH: Không phát hiện; - “<”: Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp; 

 - (-): Không quy định;     - (*): Thông số đã được công nhận Vilas. 
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Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT 

và QCVN 26:2010/BTNMT. Như vậy, chất lượng không khí khu vực dự án tương đối tốt. 

3.1.2. Chất lượng môi trường nước dưới đất  

Để phân tích chất lượng môi trường nước dưới đất, đoàn khảo sát tiến hành lấy mẫu nước dưới đất, đo 03 lần.  

- Ngày lấy mẫu: 20/01/2026 

- Thời gian phân tích: 20/01/2026 đến 02/02/2026 

- Số lượng mẫu: 03  

Bảng 3.4 Vị trí lấy mẫu môi trường nước dưới đất   

STT Ký hiệu Vị trí 
Tọa độ 

X Y 

1 NDD.01 Mẫu nước giếng khoan tại hộ gia đình Triệu Thị Hiên lần 1 

21.550287 106.410818 2 NDD.02 Mẫu nước giếng khoan tại hộ gia đình Triệu Thị Hiên lần 2 

3 NDD.03 Mẫu nước giếng khoan tại hộ gia đình Triệu Thị Hiên lần 3 

Kết quả phân tích nước mặt xung quanh tại khu vực xây dựng Dự án được thể hiện tại bảng sau đây: 

Bảng 3.5 Chất lượng nước dưới  đất khu vực  xung quanh khu vực thực hiện dự án 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp phân tích 
Kết quả 

QCVN 09:2023/BTNMT  

Giá trị giới hạn NDD.01 NDD.02 NDD.03 

1 pH(*) - TCVN 6492:2011 6,70 6,90 7,00 5,8 ÷ 8,5 

2 TDS mg/L SOP/HT/N.05 190 150 130 1.500 

3 Chỉ số mg/L TCVN 6186: 1996 KPH KPH KPH 4 
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Pemanganat (MDL=0,6) (MDL=0,6) (MDL=0,6) 

4 
Amoni (NH4

+) 

(tính theo N)(*) 
mg/L TCVN 6179-1: 1996 <0,08 <0,08 <0,08 1 

5 
Nitrat (NO3

-) 

(tính theo N) 
mg/L TCVN 6494-1:2011 0,444 0,455 0,458 15 

6 Clorua (Cl-)(*) mg/L TCVN 6194: 1996 6 8 8 250 

7 Asen (As)(*) mg/L SMEWW 3114B:2023 <0,0015 <0,0015 0,0015 0,05 

8 
Tổng 

Coliform(*) 

MPN/1

00mL 
SMEWW 9221B:2023 

KPH 

(MDL=1,8) 

KPH 

(MDL=1,8) 

KPH 

(MDL=1,8) 
3 

(Nguồn: Công ty Cổ phần tập đoàn FEC) 

Ghi chú: Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất; 

- KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL của phương pháp; MDL: Giới hạn phát hiện của phương 

pháp thử; 

- KTH: Không thực hiện;     - " < ": Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp; 

 - (-): Không quy định;     - (*): Thông số đã được công nhận Vilas. 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy: Hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép. Nhìn Chung chất lượng môi 

trường nước dưới đất khu vực xung quanh khu vực thực hiện dự án chưa bị ô nhiễm. 

3.1.3. Chất lượng môi trường đất  

Qua quá trình khảo sát hiện trạng môi trường khu vực để lập báo cáo, nhóm khảo sát đã tiến hành lấy mẫu đất tại vị trí tại khu vực 

dự án, đo 03 mẫu 

- Ngày lấy mẫu: 20/01/2026                
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- Thời gian phân tích: 20/01/2026 đến 02/02/2026                

 - Số lượng mẫu: 03  

Bảng 3.6 Vị trí lấy mẫu đất khu vực dự án 

STT Ký hiệu Vị trí 
Tọa độ 

X Y 

1 Đ.01 Mẫu Đất tại khu vực thực hiện dự án Lần 1 

21.551738 106.410205 2 Đ.02 Mẫu Đất tại khu vực thực hiện dự án Lần 2 

3 Đ.03 Mẫu Đất tại khu vực thực hiện dự án Lần 3 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất khu vực thực hiện Dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.7 Chất lượng môi trường đất của Dự án 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp phân tích 
Kết quả 

QCVN 03:2023/BTNMT  

Giá trị giới hạn – Loại 2 Đ.01 Đ.02 Đ.03 

1 Asen (As) mg/kg 
US EPA Method 3050B+ US 

EPA Method 7010 
34,1 24,0 32,4 50 

2 
Cadimi 

(Cd) 
mg/kg 

US EPA Method 3050B+ US 

EPA Method 7010 
4,7 2,3 9,8 10 

3 Chì (Pb) mg/kg 
US EPA Method 3050B+ US 

EPA Method 7010 
30,1 26,4 23,9 400 

4 Sắt (Fe) mg/kg 
US EPA Method 3050B+ US 

EPA Method 7000B 
62.619 54.120 57.940 - 

(Nguồn: Công ty Cổ phần tập đoàn FEC)
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Ghi chú: QCVN 03: 2023/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; 

- (1): Loại 2 – Nhóm đất rừng gồm: Đất rừng sản xuất, Đất rừng phòng hộ, Đất rừng 

đặc dụng – Đất xây dựng trụ sở cơ quan – Đất xây dựng công trình sự nghiệp theo quy 

định của pháp luật về đất đai – Đất thương mại, dịch vụ - Đất công trình năng lượng; 

đất công trình bưu chính, viễn thông - Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng - Đất có công 

trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ - Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

và mặt nước chuyên dùng - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng - 

Đất phi nông nghiệp; 

- KPH: Không thực hiện; -“<”: kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của 

phương pháp; 

- (-): Không quy định; 

- (***): Thông số tự thực hiện, không được quy định theo các văn bản QPPL hiện 

hành của BTNMT ban hành trong lĩnh vực quan trắc. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích cho thấy: Hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng đất. Như vậy, môi trường đất khu vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu ô 

nhiễm. 
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CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

 

1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường:  

Dự án thuộc nhóm III. Theo điểm c, khoản 2, điều 18a, Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 được bổ sung tại điều 9, Thông tư số 09/2026/TT-BTNMT 

ngày 29/01/2026 và mẫu số 22c, phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2026/TT-BTNMT ngày 29/01/2026, dự án nhóm III không phải đánh giá phần này 

trong báo cáo. 

2 Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công, xây dựng dự án và hoạt động hiện tại  

2.1.1. Các công trình, biện pháp xử lý nước thải 

 a, Nước thải sinh hoạt  

- Khống chế lượng nước thải sinh hoạt bằng cách ưu tiên tuyển dụng công nhân 

trong khu vực, có điều kiện tự túc ăn ở. 

- Do dự án xây dựng lại khu làm việc nên không còn hiện hữu nhà vệ sinh sẵn 

có. Do vậy, chủ đầu tư dự kiến trang bị 02 nhà vệ sinh di động đặt tại khu trạm xử lý 

để công nhân thi công và cán bộ làm việc sử dụng trong quá trình thi công.  

- Thông số kỹ thuật của 1 nhà vệ sinh đi động đơn: 

+ Kích thước tổng thể (rộng x dài x cao) = 90 x 130 x 245 cm 

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500L       +   Dung tích bể nước sạch: 400L 

+ Phụ kiện đi kèm cơ bản gồm: Bể xổm sứ; Vòi nước; Đèn chiếu sáng; Quạt 

thông gió; Công tắc điện 3 mặt; Khóa cửa; Khay xà phòng, lô giấy vệ sinh, gương soi, 

thanh treo áo,… 

+ Trong quá trình sử dụng, để hạn chế phát sinh mùi hôi thối, có thể bổ sung các 

chế phẩm E.M để tăng cường hiệu quả xử lý. Nhà vệ sinh sẽ được đặt ở các vị trí cách 

xa khu ở của công trường và nguồn nước sử dụng.  
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Hình 4.1: Nhà vệ sinh di động đơn đặt tại dự án trong giai đoạn thi công xây dựng 

+  Nước thải từ nhà vệ sinh di động không thải ra ngoài môi trường, sau khi bể 

chứa thải của nhà vệ sinh di động đầy dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng hút để mang 

đi xử lý tất cả chất thải phát sinh (bao gồm cả nước thải và bùn).  

- Trong quá trình thi công , nhà vệ sinh di động sẽ được bố trí thuận tiện với hoạt 

động thi công của công nhân, đồng thời tránh xa nguồn nước mặt nhằm hạn chế tác 

động đến môi trường nước khi có sự cố rò rỉ. 

b, Nước mưa chảy tràn 

- Trong quá trình thi công, cạch tuyến phân vùng thoát nước mưa. Các tuyến 

thoát nước đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây úng ngập trong suốt quá trình xây 

dựng và không làm ảnh hưởng đến khả năng thoát thải của các khu vực bên ngoài dự 

án. 

- Thường xuyên quét dọn để đảm bảo vệ sinh tại công trường, hạn chế tối đa các 

vật liệu rơi vãi. 

- Các tuyến thoát nước mưa được kiểm soát đảm bảo tiêu thoát nước triệt để, 

không gây ngập úng trong suốt quá trình xây dựng, không ảnh hưởng đến khả năng 

tiêu thoát nước bên ngoài khu vực thực hiện dự án. Cuối hệ thống thoát nước cần xây 

dựng hố ga và song chắn rác trước khi đổ vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

- Đơn vị thi công sẽ đào các mương đất thoát nước tạm B300, trên mương rãnh 
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có bố trí các hố ga kích thước 1mx1mx1m (Khoảng cách giữa các hố 40-50m và các 

khúc cua) để lắng cặn lơ lửng do mưa cuốn đi trước khi thải xả thải. 

- Nước mưa từ khu trộn vật liệu: Chủ dự án thiết kế khu vực phối trộn tại vị trí 

gần khu tập kết vật liệu xây dựng, xung quanh khu trộn vật liệu đào các rãnh thoát 

nước và bố trí hố ga để thu gom lắng cặn trước khi thoát ra ngoài mương thoát nước 

tạm thời trong quá trình thi công. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét và khơi thông cống 

thải đảm bảo không có các loại rác thải, đất đá cản trở dòng chảy. 

- Vệ sinh mặt bằng thi công cuối ngày làm việc, thu gom rác thải, không để rò rỉ 

xăng dầu nhằm giảm thiểu sự xâm nhập các tác nhân ô nhiễm đến nước mưa chảy tràn. 

- Thường xuyên kiểm tra mương thoát nước, cống thu gom, nạo vét bùn tại các 

hố ga và trước các trận mưa lớn để phòng ngừa tắc nghẽn đường cống thoát nước, 

tránh nguy cơ gây ngập úng. 

c, Đối với nước thải thi công xây dựng 

- Để hạn chế tác động của nước thải xây dựng chủ dự án và nhà thầu sẽ áp dụng 

các biện pháp sau: 

+ Quá trình thi công xây dựng đến đâu gọn đến đấy, không dàn trải trên toàn bộ 

diện tích nhằm hạn chế lượng lượng mưa kéo theo chất bẩn, nhất là vào mùa mưa lũ. 

+ Các phương tiện hoạt động thi công khi đến hạn bảo dưỡng hoặc thay dầu được 

đưa tới các gara chuyên nghiệp để xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Không thực 

hiện thay dầu, sửa chữa tại khu vực để hạn chế tới mức thấp nhất sự rơi vãi hoặc đổ 

tuỳ tiện các loại dầu máy có chứa thành phần độc hại ra môi trường. Nếu có phát sinh 

lượng chất thải trên, sẽ được xử lý như chất thải nguy hại theo quy định hiện hành 

+ Lượng nước thải thi công xây dựng có thể phát sinh do nước rò rỉ từ quá trình 

phối trộn vật liệu xây dựng. Lượng này thường rất nhỏ ảnh hưởng không đáng kể đến 

môi trường. Tuy nhiên để giảm khả năng phát sinh và tác động của lượng nước thải 

này chủ dự án có các biện pháp sau: 

- Quy hoạch thành một khu chứa và trộn nguyên vật liệu trong suốt quá trình thi công. 

- Yêu cầu nhà thầu thi công gọn, giữ vệ sinh mặt bằng sau mỗi ca làm việc. 

 - Sử dụng tỷ lệ nước phối trộn vật liệu vừa đủ, hạn chế rò rỉ nước ra ngoài môi 

trường, đồng thời tiết kiệm nguồn nước. 
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- Yêu cầu nhà thầu xây dựng không thi công vào ngày có mưa to, bão lũ. 

- Tất cả nước thải phát sinh từ công trình bao gồm: Nước thải xây dựng, nước 

rửa thiết bị, nước rửa xe tại cầu rửa xe tạm thời sẽ được tập hợp tại hố thu nước để 

lắng, tách dầu mỡ bố trí tại khu vực cổng ra vào của dự án, hố thu nước có kích thước 

1,5mx1,5mx1m. Sau đó được tuần hoàn sử dụng lại phục vụ quá trình rửa xe, máy móc 

hoặc làm nước tưới đường dập bụi.  

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp rửa xe và xử lý nước rửa xe máy trên công trường 

nhằm hạn chế các tác động trực tiếp do nước thải loại này gây ra, đồng thời hạn chế tối đa 

khả năng phát sinh bụi, khí thải từ các hoạt động vận chuyển ngoài phạm vi dự án. Các biện 

pháp được đề xuất phù hợp với dự án và có tính khả thi cao. 

- Khi có sự cố rò rỉ và tràn dầu xảy ra, dùng cát phủ lên vùng rơi vãi, sau đó thu 

gom và lưu giữ như chất thải nguy hại. 

 - Rãnh thu, Hố lắng được hoàn thố sau khi giai đoạn thi công dự án hoàn thiện  

- Thường xuyên tiến hành nạo vét, khai thông hệ thống rãnh thu, hố lắng đảm 

bảo thoát nước trong quá trình thi công. 

2.1.2. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Lập kế hoạch tổ chức thi công.  

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp nguyên vật liệu gần khu vực thực hiện dự án để 

giảm quảng đường vận chuyển, giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi, 

khí thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. 

- Sử dụng các phương tiện đủ tiêu chuẩn về phát thải khí: 

- Bố trí thời gian vận chuyển phế thải hợp lý theo quy định 

- Bố trí công trường và lưu giữ đất thải hợp lý tránh phát tán bụi 

- Làm ẩm các khu vực có khả năng phát sinh bụi 

a, Giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải do quá trình vận chuyển vật tư,:  

- Tất cả các phương tiện vận chuyển nguyên liệu (đất, cát, xi măng, đá…) sẽ được 

phủ kín thùng xe để ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường, đối với các loại nguyên 

liệu lỏng, các chất được lưu chứa trong các phuy thùng và được kiểm tra cẩn thận khi 

bốc dỡ cũng như vận chuyển. 
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- Quá trình vận chuyển đất đào đắp được sử dụng ô tô tự đổ tải trọng 12 tấn lưu 

thông chủ yếu qua các tuyến đường tập trung khá đông dân cư sinh sống dọc 2 bên nên 

trong quá trình vận chuyển, việc giảm thiểu bụi bằng các biện pháp che chắn thùng xe, 

tưới ẩm tại khu vực đông dân cư là rất cần thiết.  

- Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công đưa ra lịch trình thi công hợp lý: hoạt 

động từ 7h đến 17h, tần suất vận chuyển vào các giờ cao điểm thấp hơn, giảm mật độ 

các loại phương tiện thi công trong cùng một thời điểm. Không hoạt động vào các giờ 

cao điểm về mật độ giao thông và giờ nghỉ ngơi của nhân dân khu vực (từ 11h đến 1h 

trưa và ban đêm từ 18h đến 6h sáng). 

- Sử dụng các loại xe vận tải có động cơ đốt trong có hiệu suất cao, tải lượng khí 

thải nhỏ, độ ồn thấp. Thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị thi công đảm bảo 

hoạt động trạng thái tốt nhất, hạn chế tiếng ồn và khói thải ở mức thấp nhất. 

- Các ô tô vận tải phải thực hiện đúng các quy định giao thông chung: có bạt che 

phủ, không làm rơi vãi đất đá, vật liệu thải bỏ để hạn chế tối đa sự phát thải bụi ra môi 

trường. Để giảm thiểu ô nhiễm do bụi, đất bám theo bánh xe rơi vãi ra đường.  

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng đường 

vận chuyển và giảm công tác bảo quản nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu tối đa bụi và 

các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. 

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu cần có trang thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ để hạn 

chế bụi ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. 

- Trong trường hợp đất cát bị lôi kéo, rơi vãi xuống đường giao thông do xe vận 

chuyển vật tư chạy qua từ công trường đến nơi khác và ngược lại, chủ đầu tư có các 

quy định yêu cầu đơn vị thi công thực hiện thu gom quét dọn sạch sẽ  

- Cam kết vào mọi thời điểm trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 18 giờ hàng 

ngày nếu cơ quan Nhà nước xác định bùn đất bị rơi vãi – lôi kéo trên đường giao thông 

là từ hoạt động của dự án thì Chủ đầu tư chấp nhận bị xử lý vi phạm theo luật định. 

- Chủ dự án đảm bảo không làm hư hỏng nền đường và ảnh hưởng đến tốc độ lưu 

thông phương tiện, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực bằng các biện 

pháp bố trí người điều khiển giao thông, sử dụng phương tiện chuyên chở phù hợp với 

quy định tải trọng của đường xá khu vực dự án. 
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- Tài xế lái xe tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn 

khi di chuyển. 

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Kiểm tra các phương tiện thi 

công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ 

thuật để khả năng phát sinh chất thải ít nhất. 

- Các phương tiện đi ra khỏi công trường được vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là rửa 

sạch bánh xe tránh bùn đất bám lại trên bánh xe, vương vãi đất ra đường. 

b, Giảm thiểu bụi do quá trình thi công, lưu trữ vật liệu 

- Khu vực công trường, khu vực chứa vật liệu xây dựng được che chắn bằng 

tường tạm; 

- Để hạn chế bụi tại khu vực công trường xây dựng, Chủ đầu tư sẽ có kế hoạch 

thi công và cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời 

điểm; 

- Trong trường hợp phải tập kết tại công trường thì đối với các vật liệu, nhiên liệu 

như xi măng, sắt thép, dầu nhớt,...được bảo quản cẩn thận trong kho chứa tránh tác 

động của mưa, nắng và gió gây hư hỏng. Đồng thời giảm thiểu khả năng phát tán bụi 

cũng như các chất ô nhiễm khác ra môi trường. 

- Các loại vật liệu như gạch, đá ít phát sinh ô nhiễm và ít bị tác động của môi 

trường tự nhiên có thể để ngoài trời không cần chế độ bảo quản. 

c, Giảm thiểu tác động do khí thải từ hoạt động của máy móc, phương tiện thi 

công 

- Các phương tiện vận tải, các máy móc, thiết bị sử dụng sẽ được kiểm tra sự phát 

thải khí theo Tiêu chuẩn Việt Nam đối với CO, hydrocarbon và khói bụi (TCVN 6438-

2001). 

- Không sử dụng các phương tiện, thiết bị (xe, máy thi công quá cũ) đã quá thời 

gian đăng kiểm hoặc không được các trạm Đăng kiểm cấp phép do lượng khí thải vượt 

quá tiêu chuẩn cho phép. 

- Các phương tiện, thiết bị phải tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn và lịch bảo dưỡng 

để giảm ô nhiễm không khí. 

- Lập kế hoạch đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động và bảo vệ 
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sức khỏe con người ngay khi lập phương án thi công. 

- Bảo dưỡng định kỳ máy móc, phương tiện thi công. 

e, Giảm thiểu tác động do khí thải từ quá trình hàn 

Trong quá trình hàn cắt kim loại che chắn bằng các vật liệu không cháy hoặc di 

chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực hàn cắt (tối thiểu 10m). Không để vảy hàn 

có nhiệt độ cao tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy, phải có biện pháp an toàn phòng cháy 

chữa cháy và phương án xử lý cháy, nổ. 

-  Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp hàn  

2.1.3. Các công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn 

a, Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực dự án sẽ được thu gom và lưu trữ trong các 

thùng chứa thích hợp trong khu vực dự án. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 

và vận chuyển đến địa điểm xử lý hằng ngày theo các quy định hiện hành. 

- Chất thải rắn tái chế: tái sử dụng hoặc bán phế liệu đối với chất thải có khả năng 

tái chế và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom có nhu cầu. 

- Các chất thải không được tái sử dụng sẽ được chủ đầu tư hợp đồng với các đơn 

vị có chức năng thu gom và vận chuyển đưa đi xử lý. 

- Bố trí các thùng chứa loại dùng 220l đặt tại vị trí cổng ra vào của dự án để đơn 

vị thu gom vận chuyển của địa phương tới thu gom hằng ngày.  

- Ngoài ra, chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công áp dụng các biện pháp: 

+ Lập nội quy tại công trường, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong 

mỗi người công nhân lao động. 

+ Tuyên truyền giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh của công nhân xây dựng, tránh 

việc vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh và mỹ quan. 

- Toàn bộ rác thải sinh hoạt từ các công trường được thu gom, vận chuyển xử lý 

đúng quy định, việc vận chuyển do tổ vệ sinh thực hiện hàng ngày. 

b, Đối với chất thải rắn xây dựng 

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công: 

+ Hạn chế tối đa phế thải phát sinh trong thi công bằng việc tính toán hợp lý vật 

liệu, giáo dục, tăng cường nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm và thắt chặt quản lý, 
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giám sát công trình. 

+ Các phế liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng như bao bì xi măng, chai lọ, các 

mẩu sắt thép dư thừa,… bán cho đơn vị thu mua. 

+ Che chắn các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhằm hạn chế 

phát sinh vật liệu rơi vãi trên đường. 

+ Phân công công nhân vệ sinh thu gom chất thải rắn phát sinh. 

+ Thuê đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đi xử lý. 

c, Đối với chất thải nguy hại 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ bản tương đối ít, 

chủ dự án sẽ thực hiện quản lý CTNH theo đúng quy định hiện hành 

- Công tác sửa chữa và thay dầu mỡ cho các máy móc, thiết bị thi công không được 

thực hiện trên công trường, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng, để hạn chế ngay tại 

nguồn một số chất thải nguy hại như dầu máy thải, giẻ lau dính dầu,…. 

- Bố trí tại dự án 03 thùng phuy loại 30lit đặt tại các vị trí thuận lợi trên công 

trường để thu gom lượng CTNH có thể phát sinh. 

- Toàn bộ các thùng chứa CTNH, được dán nhãn cảnh báo và được đặt trong nhà 

lưu chứa CTNH tại khu vực công trường với diện tích dự kiến là 5m2, kết cấu quây và lợp 

mái tôn nhà kín có sàn kê để tránh nước mưa chảy tràn. 

- Toàn bộ lượng CTNH được Chủ thầu thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định.  

- Ngoài ra, quy định cấm tuyệt đối các đơn vị thi công không được đốt các rác 

thải, giẻ lau có thấm dầu, dầu cặn, dầu thừa làm ô nhiễm không khí khu vực Dự án và 

nguy cơ gây hỏa hoạn. 

2.1.4. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Không sử dụng các thiết bị máy móc cũ, lạc hậu có khả năng gây ồn cao; 

- Phải trang bị cho công nhân trang bị các phương tiện bảo hộ lao động để chống 

ồn, đảm bảo sức khoẻ cho công nhân; 

- Xác định vị trí các nguồn tạo tiếng ồn mạnh: Tất cả các nguồn tạo ra tiếng ồn 

lớn (như trạm trộn bê tông, máy phát điện, ...) sẽ được đặt cách xa các khu vực dân cư. 

- Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án, trên các đoạn 
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đường chạy qua các khu dân cư tập trung, các khu công cộng, trường học; 

- Những máy móc gây ra tiếng ồn và rung lớn trong thi công như máy đầm, máy 

xúc sẽ chỉ được phép làm việc vào ban ngày, không kể giờ nghỉ trưa. Hạn chế các tiếng 

động lớn vào ban đêm (từ 22h đến 6h); 

- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công cho 

phù hợp để đạt mức ồn tiêu chuẩn cho phép theo các quy chuẩn hiện hành. Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (QCVN 

26:2025/BNNMT ) là 70 dBA. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (QCVN 27:2025/BNNMT) là 75 dB. 

2.1.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a, Biện pháp giảm thiểu tác động do ùn tắc giao thông 

- Chủ dự án sẽ bố trí lịch thi công phù hợp, tránh tình trạng tập trung xe chuyên 

chở với mật độ lớn. Ngoài ra để tránh tai nạn giao thông các phương tiện vận chuyển 

cần tuân thủ tuyệt đối quy định về tốc độ khi lưu hành trên các tuyến đường, đặc biệt 

là đi qua các khu dân cư. 

- Chủ dự án đảm bảo không làm hư hỏng nền đường và ảnh hưởng đến tốc độ lưu 

thông phương tiện, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực bằng các biện 

pháp bố trí người điều khiển giao thông, sử dụng phương tiện chuyên chở phù hợp với 

quy định tải trọng của đường xá khu vực dự án; 

- Thực hiện nghiêm túc quy định hạn chế tốc độ di chuyển trong khu vực công 

trường vừa để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực và giảm được lượng bụi cuốn 

theo. Tốc độ lưu thông tối đa trong khu vực nội bộ không vượt quá 5 km/h. Đặt biển 

báo hiệu công trường đang thi công và cử người hướng dẫn các phương tiện tham gia 

giao thông đi qua khu vực công trường đang thi công đảm bảo an toàn; 

- Phối hợp với chính quyền địa phương để thông báo phân luồng giao thông kịp 

thời trên các phương tiện thông tin công cộng của địa phương để tránh gây ùn tắc giao 

thông; 

- Tổ chức thi công hợp lý: thi công và hoàn chỉnh dứt điểm theo phương châm 

làm đến đâu gọn đến đó đối với mỗi hạng mục công trình; 

b, Biện pháp giảm thiểu tác động tới các hộ dân dọc tuyến đường vận chuyển 
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và dân cư hiện trạng quanh khu vực dự án 

Để giảm thiểu tác động tới các hộ dân dọc tuyến đường vận chuyển và dân cư 

hiện trạng quanh khu vực dự án chủ đầu tư và các nhà thầu thi công sẽ thực hiện tốt 

các biện pháp: 

+ Giảm thiểu tác động do ùn tắc giao thông. 

+ Giảm thiểu tác động của bụi và khí thải; 

+ Giảm thiểu tác động của nước thải; 

+ Giảm thiểu tác động do chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại. 

+ Giảm thiểu tác động của ồn, độ rung; 

+ Giảm thiểu tác động tác động xấu kinh tế - xã hội; 

+ Giảm thiểu các rủi ro, sự cố; 

Tất cả các biện pháp này đều đã được trình bày lồng ghép trong các nội dung của 

báo cáo tại chương 4.  

c, Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường 

c1, Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

Biện pháp phòng ngừa 

- Phổ biến nội quy an toàn lao động đối với toàn bộ công nhân tham gia thi công. 

- Lập rào chắn tại khu vực công trường thi công, có bố trí các biển báo, cảnh báo 

nguy hiểm tại hai đầu vào khu vực thi công. 

- Bố trí người điều khiển phương tiện giao thông trong giờ cao điểm và trong giai 

đoạn hoạt động của các phương tiện thi công tránh xảy ra sự cố. 

- Phân luồng giao thông, hạn chế tối đa sự tập trung quá đông các phương tiện 

giao thông cùng lúc, treo biển chỉ dẫn hạn chế tốc độ trong khu vực thi công tránh các 

tai nạn đáng tiếc. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, các thiết bị ứng phó kịp thời với sự cố xảy ra. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thường xuyên đảm bảo thiết bị luôn hoạt 

động tốt; 

- Bố trí bảo vệ giải quyết các vấn đề về tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tranh 

chấp tài sản, tranh chấp trong sinh hoạt giữa công nhân với nhau và công nhân với 
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nhân dân trong vùng; 

- Đề ra các nội quy lao động, hướng dẫn cụ thể vận hành, an toàn cho máy móc, 

thiết bị. Đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân vi phạm. 

- Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra và phối hợp với địa phương giám sát việc 

chấp hành các nội quy an toàn lao động của nhà thầu thi công. 

- Các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động phải được phê duyệt theo quy định 

tại Thông tư 22/2010TT-BXD v/v Quy định về an toàn lao động trong thi công xây 

dựng công trình. 

- Trong quá trình thi công với giàn giáo, chú ý các vấn đề sau:  

+ Tuân thủ an toàn lao động trong quá trình thực hiện  

+ Công nhân phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật lao động và nội quy khi thực hiện 

+ Trang bị đầy đủ các trang thiết vị và tuân thủ quy trình sử dụng các trang thiết 

bị như dây an toàn, quần, áo, mũ BHLĐ thời gian làm việc với giàn giáo 

+ Cấm đùa nghịch, leo trèo qua lan can và giàn giáo 

+ Giàn giáo được sử dụng là loại đảm bảo các yêu cầu về thiết kế, cấu tạo, lắp 

dựng, vận hành.  

Giải pháp ứng cứu sự cố tai nạn lao động 

- Tại công trường phải có dán số điện thoại của trung tâm y tế gần nhất. 

- Khi xảy ra tai nạn lao động lập tức ngừng máy móc thiết bị đang hoạt động.  

- Đưa được nạn nhân ra khỏi vùng bị nạn, phải nhanh chóng chuyển nạn nhân 

đến trung tâm y tế gần nhất để các y bác sĩ sơ cứu kịp thời.  

- Sơ cứu ngay nếu trường hợp gãy tay, gãy chân. 

- Trường hợp nặng phải nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện tuyến 

trên sau khi được cấp cứu sơ bộ. 

c2, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự xố cháy nổ, hỏa hoạn 

Biện pháp phòng ngừa 

- Thuê đơn vị chức năng tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ; công tác rà phá 

bom mìn phải được hoàn tất trước khi tiến hành khởi công dự án. 

- Thành lập đội PCCC được lựa chọn từ các công nhân tham gia thi công lực 

lượng này được tổ chức học tập huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về công tác PCCC (báo 
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cáo viên mời lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp giảng dạy).  

- Trước khi thi công, Đơn vị thi công có kế hoạch làm việc với chủ đầu tư để 

triên khai công tác bảo vệ vật tư, thiết bị và công tác an toàn chữa cháy. 

- Trong xây dựng vấn đề phòng cháy, phòng nổ luôn được quan tâm hàng đầu, vì 

vậy mọi cán bộ, công nhân khi vào công trường cần tuân thủ các quy định hiện hành.  

Ứng phó sự cố cháy nổ:  

- Trường hợp xảy ra sự cố phải lập tức gọi điện đến số cảnh sát PCCC (114) và 

gọi đến số 115 để cấp cứu người bị nạn. 

- Ngắt điện toàn khu vực thi công và lán trại lập tức để tránh cháy nổ đường dây 

điện. 

- Di chuyển toàn bộ công nhân và máy móc, phuong tiện, can chứa xăng dầu ra 

khỏi hiện trường. 

- Sử dụng và kích hoạt hệ thống chữa cháy cầm tay tại công trường. 

c3, Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

Biện pháp phòng ngừa 

- Trên các tuyến đường vận chuyển phục vụ dự án, các chủ phương tiện tuân thủ 

các quy định về an toàn giao thông (tốc độ, che chắn thùng xe...). Đây là các tuyến 

đường tập trung đông đúc các phương tiện lưu thông, nhu cầu đi lại của người dân nên 

khả năng tắc đường tại các tuyến này là rất lớn. Vì vậy, khi dự án tiến hành triển khai 

thi công xây dựng, Chủ dự án sẽ lên lịch vận chuyển nguyên vật liệu, đất đắp hợp lý, 

tránh vận chuyển vào giờ cao điểm như từ 6 – 8h (buổi sáng), từ 11 – 12h (buổi trưa) 

và từ 16 – 18h (buổi chiều), đồng thời không vận chuyển vào ban đêm. 

- Chủ dự án cam kết không sử dụng xe quá khổ, quá tải trong quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu, đất đắp đồng thời đảm bảo tất cả các công nhân điều hành, lái xe của 

dự án đều có bằng lái và tay nghề vững vàng; nắm vững tình trạng của phương tiện, 

các quy định bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo xe, máy luôn ở trạng thái làm việc tốt nhằm 

đảm bảo an toàn khi lưu thông cho nhân viên lái xe và người dân di chuyển xung 

quanh. 

- Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng theo thiết kế tổng 

mặt bằng được phê duyệt. Không để các vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật cản trở 
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đường giao thông. Vật liệu thải được dọn sạch, đổ đúng nơi quy định. 

- Bố trí phủ bạt che chắn các loại vật liệu trên các xe vận chuyển vật liệu ra vào 

công trường thi công, các xe vận chuyển tránh phát thải khói, bụi ra môi trường bên 

ngoài.  

- Dự án triển khai sẽ hình thành ngã tư, điểm giao thông mới các giải pháp giảm 

thiểu như sau: 

+ Bố trí người chỉ dẫn đường để phân luồng giao thông, hạn chế tối đa sự tập 

trung quá đông các phương tiện giao thông cùng lúc. 

+ Treo biển chỉ dẫn hạn chế tốc độ  tại các 2 đầu đoạn đường có khu vực công 

trường thi công để cảnh báo và tránh các tai nạn đáng tiếc; 

+ Lập rào chắn tại khu vực công trường thi công, có bố trí các biển báo, cảnh báo 

nguy hiểm...; 

+ Thắp đèn chiếu sáng và lắp đèn tín hiệu cảnh báo tại đoạn đường có công trường 

thi công khi trời tối. 

Giải pháp ứng cứu sự cố tai nạn giao thông: 

- Khi xảy ra tai nạn lập tức đưa nạn nhân đến trung tâm y tế gần nhất để các y 

bác sĩ sơ cứu kịp thời.Trường hợp nặng phải nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến các 

bệnh viện tuyến trên sau khi được cấp cứu sơ bộ. 

- Gọi cảnh sát giao thông khu vực đến hiện trường để giải quyết trong trường hợp 

tai nặng hoặc xảy ra mâu thuẫn. 

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự 

án di vào vận hành:  

2.2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

2.2.1.1. Nước mưa chảy tràn 

 

Hình 4.2. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại dự án 

Nước mưa trên mái từ khu nhà hành chính theo các ống dẫn với đường kính ống 

Nước mưa 

trên mái 

Nước mưa 

sân bê tông 

Ống PVC 

D100 Rãnh 

B600  

Mương thoát nước 

chung của khu vực  

Rãnh 

D800  
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là D110.  

 Dẫn nước từ trên mái công trình và nước mưa trên bề mặt sân chảy xuống hệ 

thống cống rãnh thoát nước mưa có kích thước B600, D800. Trên hệ thống thoát bố trí 

các hố ga lắng cặn.  

Nước từ hệ thống cống rãnh thoát nước mưa của dự án chảy ra mương thoát nước 

chung của khu vực.  

Ngoài ra, Dự án áp dụng một số biện pháp sau: 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông để rác thải hoặc các loại đất đá, 

cát, lá cây tránh gây tình trạng tắc nghẽn hệ thống. 

- Định kỳ 1 tháng/lần nạo vét loại bỏ đất cát, rác thải trong cống rãnh thoát nước 

mưa của dự án. 

Bảng 4.1: Tổng hợp công trình thu gom, tiêu thoát nước mưa  

STT Hạng mục  Đơn vị Chiều dài/SL 

1 Rãnh B600 m 246,58 

2 Công D800 m 31 

3 Hố ga Hố ga 2 

2.2.1.2. Nước thải sinh hoạt 

* Khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của dự án như sau:  

Bảng 4.2  Nhu cầu sử dụng nước cấp sinh hoạt 

TT Nhu cầu sử dụng Số lượng Tiêu chuẩn sử 

dụng 

Lưu lượng sử 

dụng nước 

(m3/ng.đêm) 

1 Nước cấp cho nhà bếp 113 suất 25 lít/người/bữa ăn 2,825 

2 Nước cấp vệ sinh, rửa tay chân (2.1 + 2.2) 2,695 

2.1 Cho cán bộ nhân viên 

làm việc hành chính 

13 

người 

15 lít/người/ngày 0,195 

2.2 Cho công nhân tại các 

phân xưởng làm việc 

100 

Người 

25 l/người/ca 2,5 

Tổng (1+2) 5,52 

Tính toán lượng nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước cấp, lượng nước thải vệ 

sinh, rửa tay chân phát sinh là 5,52 m3/ngày.đêm 
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* Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 

Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của dự án như sau:  

 

Hình 4.3. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại dự án 

Nước thải sinh hoạt của dự án gồm 02 loại là nước thải vệ sinh, rửa tay chân và 

nước thải từ nhà bếp.  

Đối với nước thải vệ sinh, rửa tay chân phát sinh từ khu nhà vệ sinh và khu nhà 

điều hành được thu gom bằng ống PVC về HT bể tự hoại 3 ngăn xử lý sơ bộ trước khi 

đấu nối về hệ thống xử lý nước thải 10m3/ngày.đêm xử lý sinh học bằng ống PVC D90 

có tổng chiều dài 106m để xử lý sinh học. 

Đối với nước thải từ nhà bếp phát sinh từ khu vực nhà bếp thu gom về bể tách 

dầu mỡ xử lý sơ bộ trước khi đấu nối về hệ thống xử lý nước thải 10m3/ngày.đêm xử 

lý sinh học bằng ống PVC D110 có tổng chiều dài 102m để xử lý sinh học. 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước thải 10m3/ngày.đêm 

đạt cột B, QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. Nước sau xử lý dẫn về Bể lưu nước sau 

xử lý để phục vụ tái sử dụng cho mục đích sản xuất và tưới sân bê tông. Trong trường 

hợp không sử dụng hết, tiếp tục lưu giữ nước tại bể. Trường hợp bể đầy, thuê đơn vị 

có chức năng tới thu gom. Không phát thải ra ngoài môi trường 

 

Nước thải vệ 

sinh, rửa tay chân Nước thải nhà bếp 

HT Bể tự hoại 

3 ngăn 

Hệ thống xử lý nước 

thải 10m3/ngày.đêm 

Bể lưu nước sau xử lý 

Bể tách dầu mỡ 

Tái sử dụng hoặc thuê đơn 

vị thu gom khi bể đầy 

Bổ sung nồi hơi Làm mát nồi hơi HTXL khí thải Tưới sân bê tông 
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 Bể tự hoại 03 ngăn 

Với lưu lượng nước thải dẫn về bể tự hoại tính toán được là 2,695m3. Tính toán 

lựa chọn xây dựng bể tự hoại như sau:  

V = Vn+ Vt + Vb + Vv + Vk 

Trong đó: V: Thể tích bể tự hoại (m3); 

Vn: Thể tích vùng tách cặn của bể tự hoại (m3); 

Vt: Vùng tích lũy bùn cặn đã phân hủy (m3); 

Vb: Vùng chứa cặn tươi, đang tham gia quá trình phân hủy (m3); 

Vv: Vùng tích lũy váng, chất nổi (m3); 

Vk: Vùng không khí lưu thông 

- Thể tích vùng tách cặn của bể:  

Vn = Q. N = 2,695 x 5 = 13,475 m3. 

Trong đó: Q là lưu lượng nước thải; Q = 2,695m3/ngày.đêm  

+ t: thời gian lưu nước ở bể tối thiểu 5 ngày,  

- Thể tích vùng phân hủy cặn tươi 

Vb = 0,5xNxtb/1000 = 0,5 x 113 x 40/1000 = 2,26 m3. 

Trong đó tb là thời gian để phân hủy bùn cặn tươi, với t0 trung bình 250C, thời 

gian cần phân hủy là 40 ngày. N là số người: 113 người 

- Thể tích vùng tích lũy cặn đã phân hủy 

Vt = r.N.T/1000 = 30x113x1/1000 = 3,39m3. 

Trong đó: r là lượng cặn đã phân hủy tích lũy của 1 người trong 1 năm (r = 

30l/người.năm). T là khoảng thời gian giữa 2 lần hút cặn (T = 1 năm). 

- Thể tích phần váng nổi Vv lấy bằng 0,5 lần thể tích phần cặn đã phân hủy. Vậy 

Vv = 0,5 x 0,63 = 0,315 m3. 

Vậy thể tích các phần đã tính toán của bể tự hoại là:  

Vn+ Vt + Vb + Vv
 = 13,475 + 2,26 + 3,39 + 0,315 = 19,44m3 

- Thể tích phần lưu không trên mặt nước của bể tự hoại lấy bằng 20% dung tích 

ướt, vậy Vk = 3,89 m3
 

Vậy thể tích tối thiểu bể tự hoại cần xây dựng khoảng 23,33 m3. 

Chủ dự án đầu tư xây dựng 02 bể tự hoại, trong đó 01 bể đặt tại khu nhà xưởng 
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có kích thước D x R x H = 2,5m x 2,5m x 1,6m, thể tích 10m3 và 01 bê đặt tại khu nhà 

vệ sinh có kích thước D x R x H = 3,5m x 3m x 1,75m  mỗi bể có dung tích 18m3. 02 

bể đều được đặt ngầm. Kết cấu như sau: 

+ Bê tông đáy, nắp bể mác #200 đá 1x2. 

+ Thành bể xây gạch đặc mác 75, vữa xi măng 75#.  

+ Trát trang ngoài VXM 75#, Quét 2 nước xi măng trong bể 

Cấu tạo bể tự hoại 03 ngăn 

 

Hình 4.4. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý làm việc của bể tự hoại:  

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên 

men kỵ khí, đồng thời điều hoà lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng thải. Sau đó 

nước thải chảy qua các ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên 

trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều 

kiện động, các chất ô nhiễm hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hoá.  

Loại bể tự hoại này cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý 

tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí có 

tác dụng làm sạch bổ sung nước thải nhờ các vi sinh vật kỵ khí bám trên bề mặt các 

hạt của vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng. Hiệu quả xử lý theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% 

và theo BOD5 là 60 - 65%. 

Nước thải sau xử lý sơ bộ tại bể tự hoại đưa về hệ thống xử lý nước thải công 

suất 10m3/ngày.đêm để xử lý sinh học. 
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 Bể tách dầu mỡ 

Với lưu lượng nước thải dẫn về bể tách dầu mỡ tính toán được là 2,825m3. Tính 

toán lựa chọn lắp đặt bể tách dầu mỡ như sau: 

Theo mục K.10 trang 284 của Quyết định số 47/1999/QĐ-BXD “Quy chuẩn hệ 

thống cấp thoát nước trong nhà và công trình”, ta có công thức tính toán thể tích bề 

tách dầu mỡ từ nước thải bếp ăn như sau:  

W = Q * t * K (m3) 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng nước thải vào bể; Q = 2,825m3/ngày.đêm 

t: Thời gian lưu trong bể (Đối với nước thải nhà bếp lấy t = 1,5 h); 

K: Hệ số sử dụng công trình phụ thuộc vào loại nước thải (Đối với nhà bếp được 

trang bị hoàn chỉnh với 8h vận hành – K=1). 

 W = 2,825 x 1,5 x 1 = 4,24 m3 

Chọn dung tích bể tách mỡ là 4,5m3. Bể tách dầu mỡ có kích thước: Dài x rộng x 

cao = 2 x 1,5 x 1,5 (m). 

Bể tách dầu mỡ làm việc theo nguyên tắc trọng lực, lượng dầu mỡ tách ra sẽ 

được thu gom theo chất thải sinh hoạt của dự án, bản chất nước thải nhà bếp không 

chứa thành phần nguy hại.  

Bể gồm 3 ngăn: Ngăn thứ nhất: Đây là ngăn lắp đặt thiết bị tách rác để giữ lại 

các chất thải to và làm chậm dòng chảy của nước. Khâu này là bước đầu tiên để có thể 

tách dầu ra khỏi rác làm dầu nổi lên trên bề mặt trước khi đi vào ngăn tiếp theo. 

 Ngăn thứ 2: Đây là nơi diễn ra quá trình tách mỡ khỏi nước. Lợi dụng vào tính 

chất của dầu mỡ nhẹ hơn nên nổi lên trên bề mặt, từ đó lượng dầu mỡ sẽ dễ dàng 

được tách bỏ. Còn nước có khối lượng riêng nặng hơn nên sẽ tiếp tục chảy qua ngăn 

thứ 3. 

 Ngăn thứ 3: Nước thải sẽ từ từ chảy qua lỗ thoát nước và không còn bị lẫn dầu 

mỡ nên không còn gây nguy hại cho môi trường. 

Nước thải sau bể tách dầu mỡ theo đường ống đưa về hệ thống xử lý nước thải 

công suất 10m3/ngày.đêm để xử lý sinh học. 

. 
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 Hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngày.đêm 

Với tổng lưu lượng nước thải đưa về hệ thống xử lý là 5,52m3/ngày.đêm. Lắp đặt 

hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngày.đêm để xử lý toàn bộ nước thải sinh 

hoạt phát sinh. Công nghệ xử lý như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5. Sơ đồ công nghệ của hệ thống xử lý nước thải 10m3/ngày.đêm 

* Thuyết minh công nghệ  

Bể gom: Đầu tiên, nước thải sinh hoạt được dẫn vào bể gom. Sau đó, nước được 

bơm tới Bể điều hoà. 

Bể điều hoà: có tác dụng ổn định lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong 

nước thải, quá trình điều hòa được thực hiện nhờ hệ thống sục khí dưới đáy bể thông 

HT bể tự hoại 3 ngăn Bể thu gom 

Bể điều hòa 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí 

Bể trung gian 

Bể lắng sinh học 

Nước sau xử lý cột B, QCVN 

14:2025/BTNMT 

Bể khử trùng 

Cấp khí 

Cấp khí Nước tuần 

hoàn 

NaOCl 

Bể chứa 

bùn 

Tuần hoàn bùn 

Đường dẫn bùn thải 

Nước thải vệ sinh, 

rửa tay chân Nước thải nhà bếp 

Bể tách dầu mỡ 

Bể lưu nước sau 

xử lý 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án                                                                                                     

“Xưởng chế biến gỗ Thanh Sơn 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và chế biến gỗ Thanh Sơn  53 

 

 

qua máy thổi khí, quá trình này có tác dụng khuấy trộn nước thải và ngăn chặn quá 

trình kị khí phát sinh mùi hôi. Sau đó, nước thải được bơm tới bể thiếu khí. 

Bể thiếu khí: 

Quá trình diễn ra trong bể thiếu khí chủ yếu là quá trình khử nitrat dựa vào các 

vi sinh tổng hợp tế bào sinh trưởng và phát triển trong điều kiện thiếu oxy. 

Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hoá các hợp chất nitơ thành nitơ phân tử 

(N2). Các chủng vi sinh thực hiện quá trình khử Nitrat có tên chung là Denitrifier bao 

gồm một số loại vi sinh có thể khử nitrat như Bacillus, Pseudomonas, Paracoccus, 

Spirillum, Thiobacillus,.. phần lớn chúng thuộc loại tuỳ nghi, nghĩa là chúng sử dụng 

oxy, hoặc nitrat, nitrit làm chất oxy hóa (nhận điện tử) trong các phản ứng sinh hoá.  

Quá trình khử nitrat xảy ra theo bốn bậc liên tiếp nhau với mức độ giảm dần hoá 

trị của nguyên tố nitơ từ +5 về +3; +2 ; +1 và cuối cùng về hoá trị 0 

NO3– → NO2– → NO (khí) → N2O (khí) → N2↑ (khí) 

Trong hệ khử nitrat bởi vi sinh, mức độ tiêu hao chất điện tử phụ thuộc vào sự có 

mặt của các chất oxy hoá (chất nhận điện tử) trong hệ như: oxy hoà tan, nitrat, nitrit. 

Trong các hợp chất trên thì oxy hòa tan có khả năng phản ứng tốt nhất với các chất 

khử vì trong hệ luôn tồn tại cả loại vi sinh dị dưỡng hiếu khí và vi sinh tùy nghi 

Denitrifier. Vì vậy trong điều kiện thiếu oxy các vi sinh tùy nghi Denitrifier sẽ sử dụng 

oxy trong nitrat (NO3–), nitrit (NO2–), từ đó giải phóng khí N2.  

Tuy nhiên để xảy ra quá trình nitrat hoá thì điều kiện tiên quyết là cần có nitrat 

(được tạo ra bới quá trình Nitrat hoá tại bể hiếu khí). 

Bể hiếu khí: 

Nước thải sau khi qua bể thiếu khí được dẫn tới bể hiếu khí. Bể hiếu khí hoạt 

động dựa trên các chủng vi sinh vật có khả năng oxi hóa các chất hữu cơ có trong nước 

thải trong điều kiện được cấp oxi liên tục. Các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sẽ được vi 

sinh vật hiếu khí sử dụng làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Quy trình 

phân hủy chất hữu cơ qua 3 giai đoạn được mô tả như sau: 

+ Giai đoạn oxi hoá chất hữu cơ: 

Vi sinh từ từ hấp thụ và oxy hóa chất hữu cơ.  

CxHyOz + O2  Enzyme  CO2 + H2O + H 

Lượng chất dinh dưỡng trong chất thải cao nên vi sinh phát triển ồ ạt. Bùn hoạt 

tính cũng được hình thành nhanh chóng  số lượng lớn. Quá trình này tiêu thụ 40-80% 
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với tổng mức tiêu thụ oxy hòa tan. 

+ Giai đoạn tổng hợp tế bào mới: 

Giai đoạn này liên quan đến quá trình xử lý các chất oxi hóa chậm như chất rắn 

hữu cơ, cacbon mạch vòng… 

CxHyOz + NH3 + O2     Enzyme   CO2 + H2O + C5H7NO2 -H 

Các vi sinh tái tạo bùn hoạt tính bằng cách hấp phụ các chất ô nhiễm hữu cơ. Tốc 

độ tiêu thụ oxy trong giai đoạn này thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu tiên. 

+ Giai đoạn phân huỷ nội bào: 

C5H7NO2 + 5O2   Enzyme  5CO2 + 2H2O + NH3 ± H 

Lúc này vi sinh đòi hỏi nhiều năng lượng nên tỷ lệ tiêu thụ oxy tăng trở lại. Quá 

trình nitrat hoá cũng diễn ra bới vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter: 

Quá trình Nitit hóa: NH4
+ + O2   Nitrosomonas    NO2

- 

Quá trình Nitrat hóa: NO2
- + O2     Nitrobacter       NO3

- 

Sau đó, nước thải được dẫn sang bể trung gian. 

Bể trung gian 

Tại đây, một phần nước thải được tuần hoàn trở lại bể thiếu khí để thực hiện quá 

trình khử nitrat. Sau đó, nước thải được dẫn sang bể lắng sinh học. 

Bể lắng sinh học: 

Nước thải qua bể trung gian được dẫn vào ống trung tâm tại bể lắng sinh học. 

Sau khi ra khỏi ống trung tâm, nước thải va vào thành bể và chuyển động đi lên, các 

bông bùn hoạt tính theo trọng lực rơi xuống đáy bể. Phần bùn lắng sẽ được bơm tuần 

hoàn về bể thiếu khí nhằm duy trì nồng độ vi sinh vật. Phần bùn dư sẽ được bơm về 

bể chứa bùn. Nước sau khi lắng tách cặn tràn qua máng thu nước và được dẫn tới bể 

khử trùng. 

Bể khử trùng: 

Tại đây, hoá chất khử trùng NaOCl được cấp vào để tiêu diệt hết các vi sinh vật 

còn lại trong nước trước khí dẫn tới nguồn tiếp nhận. 

Quá trình tiêu diệt vi sinh vật xảy ra qua hai giai đoạn. Đầu tiên hóa chất khử 

trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh, sau đó phản ứng với men bên trong tế 

bào và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến sự diệt vong của tế bào vi sinh. Nước 

sau xử lý đảm bảo đạt cột B, QCVN 14:2025/BTNMT. 

Bể lưu nước sau xử lý: 
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Nước sau xử lý tại bể khử trùng dẫn qua bể lưu nước sau xử lý có chức năng lưu 

giữ nước thải sau xử lý để phục vụ cho quá trình tái sử dụng nước tại dự án. Trong 

trường hợp không sử dụng hết, tiếp tục lưu giữ nước tại bể. Trường hợp bể đầy, thuê 

đơn vị có chức năng tới thu gom. Không phát thải ra ngoài môi trường 

Xử lý bùn thải: 

Bùn thải được bơm về các bể chứa bùn để lưu trữ, sau đó thu gom xử lý định kỳ. 

* Kích thước công trình hệ thống xử lý  

Bảng 4.3  Kích thước công trình hệ thống xử lý nước thải 

STT 
Kí hiệu 

bể 
Tên công trình 

Kích thước 

(DxRxH)m 

Diện tích 

(m2) 

Thể tích 

(m3) 

1 T01 Bể gom 0,78 x 0,78 x 2,15 0,61 1,3 

2 T02 Bể điều hòa 2,67 x 0,78 x 2,15 2,08 4,47 

3 T03 Bể thiếu khí 1,19 x 2,38 x 2,15 2,83 6,01 

4 T04 Bể hiếu khí 1,37 x 3,67 x 2,15 5,03 10,8 

5 T05 Bể lắng sinh học 1,17 x 1,19 x 2,15 1,39 2,99 

6 T06 Bể khử trùng 0,78 x 0,78 x 2,15 0,61 1,3 

7 T07 Bể chứa bùn 0,78 x 2,78 x 2,15 2,17 4,67 

8 Bể lưu nước sau xử lý Ø2,1m x H=3,125m 10 

* Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý   

- Hóa chất NaOCl: 1.500 Kg/năm 

2.2.1.2. Nước thải sản xuất 

Hệ thống thu gom nước thải của nồi hơi:  

 

Hình 4.5: Sơ đồ thu gom, thoát nước thải sản xuất 

- Nước thải từ hoạt động của nồi hơi được sử dụng tuần hoàn, không phát thải ra 

ngoài môi trường. Nước thải được lưu giữ, tái sử dụng tại bể dập bụi. Bể dập bụi được 

xây dựng kiên cố bằng bê tông, có chống thấm trong và ngoài, chắc chắn, thể tích lưu 

Nước cấp 

Bể chứa nước nồi hơi 

Bể dập bụi  

Tạo nhiệt Máy ép nóng 

Thải bỏ 
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Bụi, khí thải 

nồi hơi 

Bộ sấy thu hổi nhiệt đồng 

bộ hâm nước và lọc bụi 

khô  

Quạt hút khói 

Bể dập bụi  

Tháp rửa khí 

Ống khói 

Vôi bột (CaO) Thải cặn ướt 

Bụi 

chứa khoảng 15,4m3, kích thước D x R x H = 3,5m x 2,2m x 2m.  

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của bể dập bụi, để tránh trường 

hợp xảy ra sự cố như tràn nước thải, vỡ bể,…. 

- Định kỳ 1 lần/năm tiến hành thuê đơn vị có chức năng đến thay thế lượng nước 

tuần hoàn do nhiễm bẩn, ước tính mỗi lần thu gom khoảng 15m3 trong bể dập bụi . 

(Phương thức bơm nước trực tiếp từ bể dập bụi ướt sang xe chứa chuyên dụng) 

2.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.2.2.1 Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ nồi hơi 

Sơ đồ, hệ thống xử lý khí thải – bụi thải từ nồi hơi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.6: Sơ đồ quy trình xử lý bụi, khí thải nồi hơi 

* Thuyết mình quy trình 

Bụi, khí thải phát sinh từ nồi hơi chủ yếu phát sinh từ nguồn nguyên liệu là củi 

đốt, sinh ra các dạng khí CO2, NOx, SO2, bụi… Các dạng khí này cần được xử lý trước 

khi thải ra ngoài môi trường. Chủ dự án dẫn  Bụi, khí thải phát sinh từ nồi hơi theo 

đưa về hệ thống xử lý qua các công trình như sau:  

Bộ sấy thu hổi nhiệt đồng bộ hâm nước và lọc bụi  

Thiết bị có chức năng hâm nước, nhiệt thu hồi qua khoang trên hâm nóng dùng 

cho lò, nhiệt thu hồi xuống khoang dưới sấy nóng khí cấp cho buồng đốt của lò. Sau 

đó nhiệt đi ra phễu xoắn phía dưới thu hồi được bụi khô, không khí đi đến quạt đã 
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được giảm nhiệt độ và tách bụi khô.  

Bể dập bụi  

Bể lọc bụi được xây dựng bằng bể có chứa vôi bột CaO, bên trong bể có các 

ngăn, xếp xen kẽ, vôi bột CaO  hấp thụ các khí có trong khí thải và cuốn theo bụi vào 

dòng nước, khí thoát ra ngoài. Vôi bột CaO hòa tan trong nước,  được lưu trữ trong bể 

dập bụi ướt và sử dụng liên tục. Định kỳ bổ sung Vôi bột CaO vào bể dập bụi ướt, nạo 

vét thải cặn thường xuyên.  

Tháp rửa khí 

Bố trí tháp có 03 giàn phun nước với 03 bép phun mưa mỗi giàn, nước được bơm 

từ bể dập bụi lên giúp hấp thụ lượng kim loại nặng và các chất độc hại trong khí thải 

trước khi thoát ra khỏi ống khói.  

Khí thải sau xử lý tại hệ thống xử lý đảm bảo đạt Cột C, QCVN 19:2024/BTNMT 

trước khi thải ra ngoài môi trường qua ống khói. 

Công nghệ ngày xuất xứ từ Việt Nam, đang được áp dụng rộng rãi trên thị trường. 

Hiệu quả xử lý đối với bụi trong quá trình thực tế cao, khí thải sau xử lý đạt  Cột 

C, QCVN 19:2024/BTNMT. 

Lưu lượng xả thải lớn nhất của hệ thống: 12.000m3/h (dựa trên công suất tối đa 

quạt hút của hệ thống dự kiến lắp đặt). 

* Công trình của Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi bao gồm: 

Bảng 4.4  Kích thước công trình hệ thống xử lý nước thải 

STT Tên công trình Quy mô, công suất 

1 Bộ sấy thu hổi nhiệt đồng 

bộ hâm nước và lọc bụi 

- Số lượng: 01 bộ 

- Kích thước D x R x H = 1,5m x 1,2m x 3m 

2 Quạt hút khói - Số lượng: 01 quạt; - Công suất: 7,5kW 

- Lưu lượng: 12.000m3/h 

3 Bể dập bụi ướt -Số lượng: 01 quạt 

- Bể xây KT: D x R x H = 3,5m x 2,2m x 2m 

4 Tháp rửa khí - Số lượng: 01 bộ 

- Đường kính: Ø1400; - Chiều cao: 2,5m 

5 Ống khói - Số lượng: 01 ống;  - Đường kính ống: Ø500 

- Chiều cao: 8m.  
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* Hóa chất sử dụng cho Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi:  

- CaO: 600kg/năm;  

2.2.2.2 Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động chà, cắt gỗ 

Sơ đồ hệ thống xử lý bụi, khí thải từ hoạt động chà, cắt gỗ:  

 

Hình 4.7: Sơ đồ quy trình xử lý bụi, khí thải từ hoạt động chà, cắt gỗ 

* Thuyết mình quy trình 

Bụi từ hoạt động chà cắt gỗ phát sinh chủ yếu là bụi gỗ. Các dạng bụi này cần 

được xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. Chủ dự án dẫn Bụi từ hoạt động chà, 

cắt gỗ thông qua hệ thống ống dẫn đưa vào hệ thống lọc bụi túi vải để xử lý. Tại hệ 

thống lọc bụi túi vải (lọc bụi tay áo), khí, bụi cần lọc được thu hút đưa vào phễu chứa 

bụi, sau đó theo các ống túi vảo đi từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào ống góp khí 

sạch và thoát ra ngoài. Khi bụi đã bấm nhiều trên mặt trong hoặc mặt ngoài của ống 

tay áo làm cho sức cản của chúng tăng cao. Ảnh hưởng đến năng suất lọc thì sẽ cho 

tiến hành hoàn nguyên bằng cách rung giũ bụi kết hợp với thổi khí ngược từ ngoài vào 

trong ống tay áo hoặc phụt khí nén kiểu xung lực để không khí đi từ trong ra ngoài ống 

tay áo. Thiết bị lọc được chế tạo thành nhiều nguyên đơn và lắp ghép thành một hệ 

thống có năng suất lọc đáp ứng yêu cầu. Để hệ thống làm việc liên tục thì quá trình 

hoàn nguyên được tiến hành định kỳ và tuần tự cho từng đơn nguyên hoặc từng nhóm 

đơn nguyên trong lúc các đơn nguyên khác trong hệ thống vẫn làm việc theo chu kỳ 

lọc bình thường. Khí thổi ngược hoặc không khí nén phụt ra trong quá trình hoàn 

Bụi từ hoạt động chà, 

cắt gỗ 
 

Hệ thống ống thu 

Hệ thống lọc bụi túi vải 

Quạt ly tâm 

Ống khói 

Bụi 
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nguyên được dẫn sang các đơn nguyên khác của hệ thống để nhập vào dòng khí cần 

lọc.  

Toàn bộ lượng bụi phát sinh trong công đoạn chà, cắt gỗ được giữ lại tại lưu trữ 

tại buồng chứa bụi tại hệ thống lọc bụi túi vải, sau làm nguyên liệu cho nồi hơi. Khí 

sạch thải ra ngoài ống thoát khí. Khí thải sau xử lý tại hệ thống xử lý đảm bảo đạt Cột 

C, QCVN 19:2024/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường qua ống khói. 

Lưu lượng xả thải lớn nhất của hệ thống: 35.000m3/h (dựa trên công suất tối đa 

quạt hút của hệ thống dự kiến lắp đặt).  

* Thiết bị của Hệ thống xử lý bụi từ hoạt động chà, cắt gỗ bao gồm: 

Bảng 4.5: Thiết bị của hệ thống xử lý bụi từ hoạt động chà, cắt gỗ 

STT Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Đơn vị SL 

I Buông lọc bụi Filter Bags 150 

1 Túi lọc bụi 

D135*2000mm 

Túi lọc bụi  

Túi PE500mm 

KT túi lọc B135*2000mm 

Chiếc 150 

2 Khung xương lọc bụi 

cho túi D135*2000mm 

Khung xương lò xo KT  

túi lọc D135*2000mm 

Chiếc 150 

3 Van rũ bụi tự động Van rũ bụi tự động 

Ống lắp D48mm 

Chiếc 15 

4 PLC điều khiển van rũ Vi mạch điều khiển Chiếc 3 

5 Van sao xả bụi tự động Van D400*800mm 

Dạng van cảnh sao 6 lá 

Gối UCF 208 

Thép; Motor giảm tốc 1,5kW 

Chiếc 1 

6 Bơm nước và cảm biến 

nhiệt, đồng hồ hiển thị 

nhiệt 

Bơm nước và cảm biến nhiệt, đồng hồ 

hiển thị nhiệt  

Chiếc 1 

7 Buồng lọc bụi Filter Buồng lọc tổng Filter Bags  

KT cơ bản: 3,5*2,3*6,5m  

Thép SS400 hoặc Tole mạ kẽm 

Khung được chắn bằng máy chắn  

Chiếc 1 
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Lan can kỹ thuật an toàn, thang leo kỹ 

thuật  

Bình tích áp, ống dẫn khí  

Liên kết Model Bulong;Vật liệu: SS400 

II Quạt hút bụi ly tâm 55kW 

1 Quạt ly tâm hút bụi 

30kW 

Truyền động gián tiếp 

Cánh D800mm 

Công suất: 30kW 

Động cơ Parma – China hoặc Toàn Phát 

– Việt Nam 

Lưu lượng: 30.000 – 35.000m3/h 

Áp suất: 3000Pa-2800Pa 

Điện áp: 380V/50Hz 

Truyền động qua dây Curoa 

Gối ngâm dầu làm mát 

Cao su giảm chấn chống rung 

Vật liệu: Thép SS400 

Kèm côn miệng hút thổi 

Chiếc 1 

III Hệ thống đường ống 

1 Hệ thống đường ống 

hút bụi Tole mạ kẽm 

Bao gồm ống chính, ống mềm, van 

khóa,…. 

Phụ kiện lắp đặt 

Đường ống chính D600,… 

Đường ống nhánh D400, D300, D200, 

D150,… 

Van khóa dạng tay kéo,  

Ống mềm phụ kiện lắp đặt 

Lô 1 

III Thiết bị điện 

1 Tủ điều khiển thiết bị 

 

Tủ ủ điện điều khiển thiết bị 

Chống mất pha, chập cháy, …. 

Đèn báo pha, dừng khẩn cấp 

Nút nhấn On/Off/đèn Fail 

Thiết bị chính: LS, Giga, … 

Chiếc 1 

IV Ông khói 
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1 Ống khói - Đường kính ống: Ø600 

- Chiều cao: 10m.  

Ống 1 

2.2.2.3 Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động giao thông 

- Toàn bộ khu vực dự án đầu tư đều được bê tông hóa và vệ sinh sạch sẽ hàng 

ngày. 

- Xây dựng chế độ điều tiết xe vận tải chở nguyên, nhiên liệu đầu vào và sản 

phẩm đi tiêu thụ hợp lý để tránh hiện tượng ùn tắc giao thông tại tuyến đường ra vào 

Nhà máy. 

- Đối với các phương tiện của cán bộ công nhân Công ty yêu cầu dừng xe khi đến 

cổng nhà máy và dắt xe vào khu để xe tập trung đúng quy định. Khu để xe tập trung 

được bố trí tại khu vực thông thoáng, lát bê tông toàn bộ.  

- Khuyến khích cán bộ công nhân định kỳ bảo dưỡng xe cá nhân theo yêu cầu 

của nhà sản xuất.  

- Không cho xe nổ máy trong khi đang giao, nhận hàng. 

- Các phương tiện khi đi vào đường nội bộ của nhà máy đi với tốc độ tối đa 

5km/h. 

- Xe chở đúng trọng tải quy định, sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của động 

cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông. 

- Chỉ sử dụng phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo 

quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ. 

- Bố trí người chuyên phụ trách việc dọn dẹp vệ sinh, quét dọn đường nội bộ với tần 

suất tối thiểu mỗi ngày một lần nhằm hạn chế tối đa lượng bụi trong khu vực dự án đầu 

tư.  

2.2.2.4 Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải đối với nhà xưởng sản xuất 

- Lắp đặt và vận hành các hệ thống quạt thông gió tại các xưởng sản xuất. Quạt 

thông gió sử dụng quạt công nghiệp, Bố trí quạt thông gió cho các nhà xưởng. 

- Thiết kế xây dựng nhà xưởng có chiều cao thông thủy > 9m (đối với xưởng 1 

tầng); đảm bảo đủ không gian để thông gió và bố trí hệ thống quạt hút công nghiệp.  

Nguyên lý của phương pháp này được mô tả tại hình: 
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Hình 4.8. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống thông gió tự nhiên 

2.2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

2.2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

* Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh:  

Lượng công nhân phục vụ sản xuất sau khi dự án đi vào hoạt động ổng định dự 

kiến khoảng 113 người. Với định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là 0,8 

kg/người/ngày (với 0,8 kg là định mức thải của 1 người trong 1 ngày – Nguồn: QCVN 

01:2019/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, đối với đô thị 

loại V). Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng: 

113 người x 0,8 kg/người/ngày =  90,4 kg/ngày. 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân 

huỷ (như đồ ăn, rau, quả,..); các chất khó phân hủy như túi nilon đựng thực phẩm, các 

thùng, hộp carton, vỏ lon bia, nước ngọt.... Các chất thải rắn sinh hoạt nếu không được 

thu gom và xử lý đúng quy định sẽ bị phân hủy, phát sinh các chất khí gây mùi hôi 

như H2S, CH4,… tác động đến chất lượng không khí khu vực xung quanh cơ sở, ảnh 

hưởng trực tiếp đến cán bộ, nhân viên, làm việc tại cơ sở và mỹ quan khu vực. 

* Biện pháp lưu giữ, xử lý CTR sinh hoạt 

- Chủ dự án thành lập tổ vệ sinh thu gom rác thải, phân loại và quản lý các loại 

loại chất thải phát sinh tại nhà máy.  
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- Bố tri 3 thùng dung tích từ 120l và 3 thùng dung tích 240L, loại thùng chứa có 

nắp đậy xung quanh nhà máy và bố trí lưu trữ lại kho chứa CTSH 10m2 để thu gom 

triệt để rác thải sinh hoạt.  

- Kho chứa CTSH có diện tích 10m2. Kho được quây bằng tôn, khép kín, nền xi 

măng, có cửa ra vào, đề biến kho chứa 

- Các thùng chứa có nhãn chỉ thị phân loại chất thải thuận lợi cho việc phân loại 

và thu gom chất thải phát sinh tại nguồn.  

- Chủ dự án chủ động ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

chất thải sinh hoạt. Tần suất thu gom 1 ngày/lần (vào cuối giờ làm việc). 

2.2.3.2. Chất thải rắn sản xuất 

* Khối lượng Chất thải sản xuất:  

Bảng 4.6: Dự báo khối lượng chất thải sản xuất phát sinh 

TT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

1 Mảnh ván vụn, ván loại, cạnh ván,.. không chứa keo kg/ngày 3.840 

2 Bụi từ quá trình chà, cắt gỗ kg/ngày 154 

3 Bao chứa bột mì thải kg/ngày 35 

4 Tro, bụi đốt từ nồi hơi kg/ngày 96 

5 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt kg/ngày 10 

Tổng 
kg/ngày 4.135 

kg/tháng 124.050 

* Biện pháp lưu giữ, xử lý Chất thải sản xuất 

- Biện pháp thu gom và lưu trữ:  

+ Toàn bộ lượng chất thải như mảnh gỗ vụn, đầu mẩu gỗ ván ép thừa, ván ép 

không đạt tiêu chuẩn được thu gom từ nguồn phát sinh về khu vực lò đốt nồi hơi. Trong 

quá trình sử dụng, công nhân đưa lần lượt chất thải như mảnh gỗ vụn, đầu mẩu gỗ, ván 

ép trực tiếp vào hệ thống lò đốt nồi hơi.  

+ Các loại bụi, mùn cưa lưu trữ tại buồng chứa bụi tại hệ thống lọc bụi túi vải. 

Buồng chứa bụi có diện tích khoảng 24m2, kích thước DxRxC(m)= 3,5m x 2,3m x 3m. 

Buồng chứa bụi được quây tôn, có cửa ra vào bằng tôn, tránh được gió, mưa. Khi 

buồng chứa đầy, mùn cưa, bụi đưa trực tiếp về hệ thống lò đốt nồi hơi, tận dụng làm 
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nguyên liệu cho lò đốt nồi hơi hoặc thuê đơn vị có đủ chức năng tới thu gom, vận 

chuyển xử lý nếu không tận dụng hết. 

+ Tro, bụi đốt từ nồi hơi: Được thu gom hàng ngày. Sử dụng loại bao 25kg, kích 

thước 0,5x0,9m để chứa tro than nồi hơi. Tro được đóng bao, đưa về kho chứa chất 

thải rắn có diện tích 10m2. Kho chứa có mái che, xung quanh quây tôn.  

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Được lưu giữ trực tiếp tại bể 

chứa bùn của hệ thông xử lý nước thải sinh hoạt, dung tích 4,8m3. Định kỳ thuê đơn 

vị tới thu gom, vận chuyển theo quy định. 

2.2.3.2. Chất thải nguy hại 

* Khối lượng Chất thải sản xuất:  

Bảng 4.7: Dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải nguy hại 
Mã chất thải        

nguy hại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Giẻ lau, găng tay bị nhiễm thành phần nguy hại 18 02 01 20 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 5 

3 Pin, ắc quy thải 16 01 12 5 

4 Hộp mực in thải 08 02 04 5 

5 Dầu, mỡ thải  16 01 08 30 

6 Vỏ thùng đựng keo dán gỗ 18 01 03 300 

7 Cạnh ván gỗ cắt bỏ chứa keo 09 01 01 200 

8 Nước thải từ quá trình xử lý khí thải  12 01 02 15.000 

9 Bùn thải từ quá trình xử lý khí thải 12 01 03 500 

Tổng 16.065 

* Biện pháp lưu giữ, xử lý Chất thải nguy hại 

- Cam kết quản lý các CTNH theo quy định hiện hành.  

- Toàn bộ chất thải nguy hại phải được phân loại tại nguồn ngay tại nơi phát sinh; 

nghiêm cấm để lẫn với chất thải thông thường; 

- Đối với vỏ thùng chứa keo trả lại cho đơn vị cung cấp trong các lần giao hàng.  

- Đối với cạnh ván gỗ cắt bỏ dính keo được lưu giữ trực tiếp trong kho chứa lưu 

chứa, chờ đơn vị tới thu gom, xử lý. Cam kết không đem đốt. 

- Nước thải từ quá trình xử lý khí thải và bùn thải từ quá trình xử lý khí thải được 
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lưu giữ tại bể dập bụi ướt tái sử dụng. Bể có dung tích 15,4m3, được xây dựng kiên cố 

bằng bê tông, có chống thấm. Đình kỳ thuê đơn vị có đủ chức năng tới thu gom, xử lý 

- Các loại CTNH còn lại Bố trí 06 thùng chứa dung tích 120L, có nắp đậy, dãn 

nhãn. Chất thải nguy hại đặt trong kho chứa CTNH 10m2. Các thùng chứa đều được 

dán nhãn để phân loại và dán/treo biển cảnh báo. 

- Kho chứa CTNH có diện tích 10m2. Kho được quây bằng tôn, khép kín, nền xi 

măng, có cửa ra vào, đề biển kho chứa đảm bảo có khả năng che mưa, che nắng, không 

bị thấm.  

- Trong kho xây dựng hố thu, kích thước 0,5m x 0,5m x 0,3m. Vị trí xây tại khu 

vực thấp nhất kho để thu gom được CTNH bị rò rỉ, tràn khi sự cố xảy ra.  

- Công ty có trách nhiệm lập sổ theo dõi nhập xuất tại kho, giám sát đơn vị thuê 

xử lý trong quá trình vận chuyển, xử lý CTNH của chính mình; 

- Chủ dự án sẽ tiến hành hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển, xử 

lý chất thải này đúng quy định pháp luật. 

2.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để giảm tối đa mức ồn trong môi trường sản xuất, Công ty sử dụng hệ thống máy 

móc công nghệ tiên tiến đồng thời công tác giảm thiểu tiếng ồn tại nguồn được chú ý 

ngay từ khâu thiết kế, công ty sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp sau: 

- Khu vực gây ồn lớn được bố trí cách xa với xung quanh; 

- Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng máy móc thiết bị để máy luôn hoạt động tốt; 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ mòn chi tiết và thường 

kỳ cho mỡ bôi trơn các bộ phận chuyển động để giảm bớt tiếng ồn; 

- Lựa chọn các thiết bị có tiếng ồn thấp, lắp thêm các thiết bị giảm thanh cho các máy 

móc thiết bị có độ ồn cao; 

- Trang bị mũ, tai chụp chống ồn cho công nhân trực tiếp vận hành máy móc thiết bị; 

Ngoài ra, để giảm thiểu các tác động từ hiện tượng rung, nhà máy sẽ bố trí để tất 

cả các tổ hợp máy móc lớn đều được đặt trên các thảm cao su. 

Để giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết bị và các phương tiện xe cơ giới, Dự 

án đầu tư áp dụng các biện pháp sau: 

+ Không sử dụng các thiết bị cũ, lạc hậu có khả năng gây ồn cao;  
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+ Thường xuyên duy tu bảo dưỡng các thiết bị máy móc, thực hiện chế độ bổ 

sung dầu mỡ theo định kỳ. 

+ Lắp đệm cao su chống rung cho các máy móc thiết bị có độ rung cao như tại 

chân máy may, máy chà,…. 

+ Bôi trơn cho các chi tiết hoạt động để giảm ma sát nhằm giảm tiếng ồn sinh ra. 

+ Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường chu kỳ 

bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4 ÷ 6 tháng/lần. 

+ Nhà xưởng thông thoáng, lắp đặt hệ thống quạt thông gió, tạo không gian rộng 

rãi thoáng mát. 

+ Dự án đầu tư đã trồng cây xanh trong khuôn viên Công ty để hạn chế lan truyền 

tiếng ồn ra môi trường xung quanh, tạo cảnh quan trong khu vực. 

+ Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho công nhân lao động và phân công lao động 

làm việc tránh thời gian tiếp xúc lâu dài cho người công nhân với khu vực có mức ồn 

cao. 

+ Tiếng ồn, độ rung từ hệ thống máy móc sẽ được giám sát nghiêm ngặt trong 

quá trình hoạt động.  

+ Xây dựng kế hoạch vận hành, làm việc hợp lý để giảm ảnh hưởng tới khu vực 

xung quanh 

- Tuân thủ QCVN 26:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 

QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn 

hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong 

quá trình vận hành dự án. 

2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:  

* Biện pháp giảm thiểu tác động của nhiệt 

- Nhà xưởng sử dụng thiết bị thông gió tự nhiên để hút nhiệt thừa ra ngoài 

- Nhà xưởng xây dựng đủ tiêu chuẩn và thông thoáng 

- Trang bị hệ thống thông gió làm hạ nhiệt nơi làm việc 

* Biện pháp phòng chống cháy nổ  

- Công tác phòng cháy, chữa cháy sẽ được thực hiện nghiêm túc theo đúng pháp 
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lệnh PCCC. Các hạng mục công trình được thiết kế, xây dựng đảm bảo tuyệt đối những 

điều kiện phòng cháy chữa cháy như: 

- Khoảng cách giữa các khối nhà lớn hơn 12m, tạo điều kiện cho người ở và 

phương tiện di chuyển khi có cháy, giữ khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan 

rộng theo tiêu chuẩn phòng cháy đối với công trình công nghiệp.  

- Các họng lấy nước cứu hỏa bố trí theo đường cấp nước, cứ 60 -80m lại có một 

trụ, đảm bảo lượng nước cấp chữa cháy theo TCVN 2662-1995.  

- Bố trí 01 bể nước cứu hỏa 800m3 để phục vụ công tác PCCC 

- Bố trí các dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình bọt, hệ thống ống cấp 

nước…trong từng bộ phận sản xuất và đặt ở những địa điểm thao tác thuận tiện. 

- Các loại nguyên nhiên liệu, dung môi dễ cháy cần được chứa và bảo quản ở nơi 

thoáng, có tường bao che để ngăn chặn phát cháy. 

- Cấm hút thuốc, dùng lửa và các vật dễ cháy tại các khu vực nguy cơ gây cháy. 

- Thường xuyên kiểm tra các đường ống dẫn khí gas và sự hoạt động của bếp ga, 

khi thấy hở khí gas (có mùi) phải sửa chữa hoặc thay thế ngay. 

- Trong trường hợp không sử dụng đến lượng gas trong hầm thì cũng nên đốt 

thường xuyên, tránh để lưu trong hầm lâu ngày sinh hiện tượng kết váng. 

- Thường xuyên kiểm tra nguồn điện tại các khu vực kho chứa. 

- Không đặt bếp ga gần vật dễ cháy như củi khô, dầu, mỡ....  

- Có đầy đủ phương án, lực lượng phòng chống cháy nổ. Lực lượng phòng chống 

cháy nổ hoạt động hiệu quả, được tập luyện định kỳ. Có đầy đủ nội quy, tiêu lệnh, 

dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy, các dụng cụ, phương tiện đều đảm bảo 

chất lượng. 

- Đối với Các thiết bị áp lực, chủ động xin các chứng chỉ kiểm định an toàn trước 

khi đưa vào vận hành và thường xuyên được kiểm định định kỳ trong quá trình hoạt 

động để phòng các sự cố cháy nổ xảy ra.  

 Biện pháp ứng phó sự cố khi có cháy nổ tại dự án 

- Báo động toàn bộ khu vực, cử người gọi điện thoại cơ quan PCCC số 114. 

- Cúp điện bên trong khu vực dự án, gọi điện thoại báo chính quyền địa phương 

như công an, quân đội đến để phối hợp chữa cháy. 
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- Thông tin về tình hình cháy, chữa cháy cho Trưởng ban PCCC, lãnh đạo cơ sở 

và chỉ huy chữa cháy biết để có hướng chỉ đạo. 

- Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực cháy, tập trung về khu vực an toàn và tiến 

hành kiểm tra số lượng cán bộ, công nhân viên. 

-  Nếu có người bị nạn phải tổ chức sơ cấp cứu và đưa đi bệnh viện gần nhất. 

-  Tổ chức chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị để 

dập lửa và chống cháy lan ra xung quanh và cùng phối hợp với lực lượng chữa cháy 

chuyên nghiệp. 

- Di chuyển tài sản trong khu vực cháy và khu vực lân cận có nguy cơ bị cháy lan 

ra nơi an toàn. 

- Tổ chức khắc phục, xử lý ô nhiễm, vệ sinh môi trường. 

Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ như sau:  

 

* Biện pháp phòng chống sự cố nồi hơi  

Việc quản lý nồi hơi phải giao cho những người có trình độ chuyên môn và có 

kinh nghiệm thực tế. Việc quản lý nồi hơi và các thiết bị phụ của nó phù hợp với những 

yêu cầu đã quy định trong quy phạm Nhà nước. 

Thực hiện các chế độ bảo dưỡng, vận hành, tu sửa và khám nghiệm theo đúng 

quy trình kỹ thuật. 
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Trước khi vận hành nồi hơi, công nhân phải kiểm tra đầy đủ các cơ cấu an toàn, 

hệ thống điện, đồng hồ chỉ áp suất và tình trạng các van khóa lắp đặt trên nồi hơi. 

Người trực tiếp vận hành Nồi hơi phải luôn có mặt khi thiết bị hoạt động, thường 

xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của nồi hơi. Ghi chép ngày kiểm tra vào sổ nhật 

ký vận hành 

Công nhân vận hành không được phép làm việc riêng, hoặc làm những công việc 

không có liên quan đến chức trách của mình hoặc tự ý bỏ đi nơi khác trong lúc điều 

khiển Nồi hơi. 

Trong lúc làm việc, phải thường xuyên kiểm tra áp lực hơi trong ống. Nếu thấy 

không an toàn phải báo cho cán bộ kỹ thuật đơn vị biết để xử lý. 

Dụng cụ làm xong phải để gọn gàng vào nơi quy định. Khu vực xung quanh phải 

gọn gàng không gây trở ngại cho công nhân vận hành trong quá trình thao tác. 

Hết ca làm việc phải ghi nhật ký, bàn giao tình trạng an toàn của Nồi hơi cho ca 

sau. 

 Các biện pháp khắc phục sự cố từ việc vận hành nồi hơi cụ thể như sau: 

- Tình trạng cạn nước 

+ Tiến hành thông rửa ống thủy của Nồi hơi. Nếu thấy có nước lấp ló trong chân 

ống thủy sang thì Nồi hơi chưa cạn nước tới mức độ nghiêm trọng.  

+ Trường hợp nước chưa cạn tới mức độ nghiêm trọng chúng ta tiến hành cấp 

nước bổ sung vào Nồi hơi phân đoạn kết hợp với việc xả đáy phân đoạn, đồng thời 

giảm cường độ đốt nhiên liệu hoặc tắt hẳn béc đốt. Khi mực nước trở lại ở mức bình 

thường vị trí trung gian của ống thủy sang tiến hành cho Nồi hơi trở lại hoạt động.  

+ Khi tiến hành thông rửa ống thủy mà chúng ta không thấy nước trong ống thủy 

lúc này mở nhanh van thấp nhất của ống thủy tối và cũng chỉ thấy hơi phụt ra thì Nồi 

hơi bị cạn nước nghiêm trọng. Trong trường hợp cạn nước nghiêm trọng cấm tuyệt đối 

cấp nước bổ sung và công nhân vận hành cần nhanh chóng thao tác ngừng máy sự cố 

như sau:  Đóng lá hướng khói và tắt quạt gió và Đóng các van hơi chính  

+ Sau khi ngừng Nồi hơi có sự cố cần cho Nồi hơi nguội dần. Khi áp suất giảm 

xuống dưới mức làm việc bình thường, cần kiểm tra các bộ phận liên quan đặt biệt là 

các bề mặt tiếp nhiệt và sau đó tiến hành xử lý như trường hợp trên.  
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Trường hợp: Khi xác định van xả đáy không kín và nước chảy mạnh qua đường 

xả đáy hoặc van một chiều không kín, đường cấp nước nóng quá so mức bình thường 

chúng ta phải tiến hành ngừng hoạt động. Xử lý Nồi hơi giống trường hợp cạn nước 

nghiêm trọng.  

- Đầy nước quá mức 

+ Tiến hành thông rửa ống thủy và giảm bớt cường độ đốt, xả đáy để mức nước 

trở lại ở mức bình thường. Xả nước trên đường cấp hơi và sau đó cho Nồi hơi hoạt 

động trở lại bình thường.  

- Ống thủy báo mực nước ảo (ống thủy báo sai) 

+ Tiến hành thông rửa ống thủy sau khi thông xong mức nước trong ống thủy 

phải có sự dao động. Căn cứ vào mức nước này ta biết Nồi hơi đang trong tình trạng 

nào để có thể xử lý tiếp, theo từng trường hợp cụ thể.  

- Áp suất Nồi hơi tăng quá mức cho phép 

+ Giảm cường độ đốt nhiên liệu, mở van xả khí Nồi hơi hoặc mở cưỡng chế van 

an toàn (kéo van an toàn bằng tay). Xả đáy gián đoạn kết hợp với việc cấp nước bổ 

sung cho Nồi hơi.  

- Phổng và nổ ống của phần trao đổi nhiệt trong Nồi hơi (ống lửa, ống nước, ống 

sinh hơi, ống lò…) 

+ Tiến hành ngừng lò sự cố bằng cách: tắt téc đốt, đóng lá hướng khói, tắt quạt 

gió. Khi Nồi hơi có chỗ phồng lên thì nahnh chóng hạ áp suất bằng cách mở van xả 

khí, cưỡng chế mở van an toàn, hạ nhiệt độ của Nồi hơi. Để nguội Nồi hơi rồi tiến 

hành kiểm tra và sửa chữa chỗ phồng.  

- Van an toàn bị hỏng 

+ Đầu tiên phải ngừng hoạt động của Nồi hơi để thay đổi hoặc sửa chữa xong 

việc phải báo cho thanh tra ATLĐ để kiểm tra và kẹp chì lại. Trường hợp mà van an 

toàn không đóng kín và lượng hơi của Nồi hơi thoát ra không nhiều, cho phép vận 

hành đến hết ca làm việc sau đó ngừng lò để sửa chữa, bảo dưỡng. Trường hợp sụt lỡ 

nhiều thì phải ngừng ngay lại và chờ nguội sửa chữa kịp thời.  

- Nhiệt độ nước cấp quá cao:  

+ Điều chỉnh lưu lượng không khí nóng qua bồn nước bằng cách mở nhỏ các van 
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khí này. Cho nước trong bộ hâm hồi lưu trở lại bồn chứa trung gian.  

- Đường thoát khói nghẹt: 

+ Cần có lịch vệ sinh định kỳ hâm nước, ống lửa, buồng lửa, buồng khói, đường 

thoát khói. Trong trường hợp mà bị tắc nghẹt, phải ngừng lò và làm vệ sinh ngay. 

* Biện pháp phòng chống sự cố thu gom nước thải và hệ thống xử lý nước thải 

- Để hạn chế sự cố của trạm XLNT tập trung, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp 

sau: 

+ Nhận chuyển giao và đào tạo nhân lực để vận hành trạm XLNT theo hướng dẫn 

của nhà cung cấp thiết bị. 

+ Vận hành trạm XLNT theo đúng quy trình kỹ thuật. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung 

của dự án để phòng ngừa phát sinh sự cố của hệ thống. Tổ chức tập huấn kỹ càng cho cán 

bộ vận hành nắm rõ quy trình vận hành hệ thống, nhận biết các dấu hiệu dẫn đến sự cố và 

các biện pháp xử lý khi có sự cố xảy ra. 

+ Đầu tư các thiết bị, máy móc trong hệ thống xử lý nước thải đảm bảo chất lượng 

và chuẩn bị thiết bị dự phòng. Khi phát hiện sự cố đối với các máy móc, thiết bị có bố trí 

hạng mục dự phòng, cán bộ vận hành lập tức chuyển hoạt động sang hạng mục dự phòng 

và tiến hành sửa chữa kịp thời. 

+ Khi gặp sự cố, toàn bộ nước thải phát sinh của Dự án sẽ được lưu giữ trong các bể 

của trạm xử lý nước thải hoặc đơn vị vận hành sẽ thuê đơn vị chức năng xử lý lượng nước 

thải tồn đọng trong thời gian chờ sửa chữa hệ thống xử lý nước thải.  

* Biện pháp phòng chống sự cố đối với bể dập bụi ướt 

- Xây dựng kiên cố công trình bể dập bụi ướt 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của bể trong quá trình hoạt động  

- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng bể dập bụi ướt.  

- Trong trường hợp xảy ra sự cố, tiến hành thu gom nước thải vào các thùng chứa 

tạm thời, đợi đơn vị thu gom tới chuyển giao. Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân sảy ra 

sự cố và có biện pháp khắc phục. 

* Biện pháp phòng chống sự cố khi sử dụng, rò rỉ hóa chất 

- Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất theo quy định tại Nghị định 
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số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

- Quản lý, bảo vệ và sử dụng hóa chất như sau:  

+ Hóa chất tồn trữ trong kho được chứa đựng trong các bao bì theo quy định của 

nhà sản xuất, đảm bảo kín, chắc chắn; 

+ Hóa chất được đặt trong kho theo nhóm, mỗi nhóm sẽ để một vị trí khác nhau để 

đảm bảo an toàn hóa chất và có biểu tượng cảnh báo đặc trưng của nhóm; 

+ Hóa chất dạng lỏng chứa trong can nhựa chuyên dụng; 

+ Hóa chất có dán nhãn tên hóa chất và hướng dẫn sử dụng; 

+ Các lô hàng không xếp sát trần kho và cao không quá 2 mét; Đảm bảo lối đi chính 

trong kho rộng tối thiểu 1,5 mét; 

+ Công nhân thao tác được phổ biến kiến thức về từng loại hóa chất, cách sử dụng 

cũng như tính chất nguy hiểm, cách ứng phó với sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất hay hóa 

chất dính vào cơ thể; 

+ Không dùng lại các loại bao bì hóa chất đã sử dụng. Những bao bì sau khi dùng 

hết sẽ được bảo quản riêng và gửi lại cho nhà sản xuất. Còn những bao bì bị rách hoặc 

hư hỏng sẽ được bảo quản riêng trong kho chất thải nguy hại và chuyển cho các công ty 

chuyên xử lý chất thải; 

- Bố trí kho chứa hóa chất diện tích 16m2, vị trí đặt sát kho chứa CTN. Bên ngoài 

kho có biển cảnh báo “CẤM LỬA”, “CẤM HÚT THUỐC”; Đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật theo quy định tại QCVN 05A:2020/BCT, sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản 

và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.  

- Người làm việc với hóa chất được trang bị đầy đủ vật dụng bảo hộ lao động cần 

thiết (găng tay, khẩu trang,…) 

- Lấy lượng vừa đủ hóa chất cho việc sử dụng, bố trí để keo thuận tiện cho việc 

sử dụng.  

- Các giẻ lau tại các vị trí sử dụng hóa chất, giẻ sau khi sử dụng phải được thu 

gom vào đúng nơi quy định 

- Dọn sạch keo còn thừa sau khi sử dụng về nơi bảo quản hoặc thải bỏ theo quy 
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định an toàn. 

- Thường xuyên tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho cán bộ, công 

nhân viên theo quy định.  

* Biện pháp phòng chống sự cố tràn đổ, rò ri CTNH 

- Xây dựng kho chứa CTNH khép kín, có nền bê tông, có mái che và cửa ra vào 

có để biển tên kho CTNH.  

- Trong kho xây dựng hố thu, kích thước 0,5m x 0,5m x 0,3m. Vị trí xây tại khu 

vực thấp nhất kho để thu gom được CTNH bị rò rỉ, tràn khi sự cố xảy ra.  

- Trong trường hợp xảy ra sự cố, nhanh chóng xác định nguyên nhân xảy ra sự cố 

để có các biện pháp ứng phó phù hợp. 

* Biện pháp phòng chống sự cố lũ lụt, ngập úng 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét đường thoát nước đảm bảo các tuyến thoát nước 

luôn được lưu thông, tránh trường hợp nước không thoát kịp khi xảy ra mưa to.  

- Kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước, hệ thống mương máng 

trong khu vực, nhằm tránh các sự cố ngoài ý muốn gây ảnh hưởng đến môi trường 

cũng như thiệt hại về tài sản. 

- Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết trên địa bàn để có phương án, kế 

hoạch ứng phó kịp thời.  

- Bố trí lực lượng xung kích thường trực phòng chống bão lũ để kịp thời ứng cứu 

khi có sự cố xảy ra tại dự án. 

- Đối với các hạng mục công trình được xây dựng kiên cố. 

- Đối với cây xanh: Chặt tỉa cành, nhánh của cây cao đảm bảo tạo cảnh quan, môi 

trường sinh thái vừa đảm bảo chống đỡ được gió bão, áp thấp nhiệt đới. Có kế hoạch 

trồng cây xanh hợp lý, vừa đảm bảo tạo cảnh quan, môi trường sinh thái vừa đảm bảo 

chống đỡ được gió bão, áp thấp nhiệt đới. 

- Để đảm bảo hoạt động giao thông bình thường, liên tục của dự án trong mùa 

mưa lũ. 

- Chủ động phối hợp với địa phương, có lực lượng thường trực phòng chống mưa 

lũ theo quy định, xây dựng phương án ứng cứu sự cố tràn, ngập úng sảy ra. 

- Khi có sự cố lũ lụt, ngập úng xảy ra tại cơ sở, nhanh chóng thông tin lại với cơ 
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quan chức năng địa phương.  

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường  

3.1. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án  

Theo loại hình dịch vụ và quy mô hoạt động của Dự án, Chủ dự án tiến hành xây 

dựng và đi vào sử dụng các hang mục công trình bảo vệ môi trường như sau: 

Bảng 4.1 Danh mục các công trình bảo vệ môi trường của Dự án 

TT Công trình, biện pháp ĐV  Dự kiến chi phí SL 

1 Hệ thống thu gom,  thoát nước mưa HT 

Được tính vào chi phí 

đầu tư xây dựng và lắp 

đặt thiết bị 

1 

2 Hệ thống thu gom, thoát nước thải HT 1 

3 Cây xanh HT 1 

4 Bể tách dầu mỡ 4,5m3 Bể 1 

5 Bể tự hoại 10m3 Bể 1 

6 Bể tự hoại 18m3 Bể 1 

7 Hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3 HT 1 

8 Bể lưu nước sau xử lý Bể 1 

9 Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi HT 1 

10 
Hệ thống xử lý bụi, khí thải từ hoạt động chà, 

cắt gỗ 
HT 1 

11 Thùng chứa rác 120L Cái 1.000.000 9 

12 Thùng chứa rác 240L Cái 1.000.000 1 

13 Kho chứa CTSH Kho 1.000.000 1 

14 Kho chứa CTRTT Kho 1.000.000 1 

15 Kho chứa CTNH Kho 1.000.000 1 

3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác dự kiến sẽ 

được thực hiện như sau: 

- Biện pháp quây bạt quanh khu vực xây dựng được lên phương án từ khâu chuẩn 

bị xây dựng. 

- Các công trình BVMT khác của dự án đơn giản, không phải xây lắp nhiều chủ 

yếu là thuê mua và được lên phương án chuẩn bị thường xuyên trong quá trình vận 
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hành ổn định. 

- Ký hợp đồng thu gom và xử lý chất thải với đơn vị có đủ chức năng: Ký hợp 

đồng với đơn vị có đủ chức năng; 

- Định kỳ nạo vét, bảo dưỡng quá trình thu gom, tiêu thoát nước 

3.3. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Sau khi thi công xong dự án Xưởng chế biến gỗ Thanh Sơn hoàn thiện, Chủ đầu 

tư là Công ty Cổ phần nhập khẩu và chế biến gỗ Thanh Sơn chịu trách nhiệm quản 

lý, vận hành và bảo dưỡng công trình tuân theo các quy định hiện hành. Những vấn 

đề phát sinh liên quan đến cơ quan nào sẽ do cơ quan đó chịu trách nhiệm thực hiện. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo  

4.1. Nhận xét về mức độ tin cậy của các đánh giá 

Các phương pháp sử dụng để dự báo, đánh giá thực hiện giấy phép môi trường 

bao gồm: 

- Phương pháp thống kê, lập bảng số liệu: Thu thập và xử lý các số liệu về hiện 

trạng môi trường và tài nguyên sinh vật, đặc điểm tự nhiên khu vực thực hiện dự án. 

Mức độ tin cậy của phương pháp này cao. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này do Tổ chức Y tế thế giới thiết 

lập nhằm ước tính tải lượng khí thải và các chất ô nhiễm trong nước thải của dự án. 

Mức độ tin cậy của phương pháp này là trung bình do:  

- Phương pháp lập bảng liệt kê: Liệt kê đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường nhằm giảm thiểu các ô nhiễm do hoạt động của dự án gây ra, bao gồm: 

Nước thải, khí thải, CTR, an toàn lao động, vệ sinh môi trường … Phương pháp liệt 

kê là phương pháp tương đối đơn giản, cho phép phân tích một cách sâu sắc các tác 

động của nhiều hoạt động khác nhau lên cùng một nhân tố.. Mức độ tin cậy của phương 

pháp này cao. 

- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: 

Nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng không khí, nước, đất, độ ồn tại 

khu vực thực hiện dự án và xung quanh. Mức độ tin cậy của phương pháp này cao. 

- Phương pháp so sánh: So sánh số liệu đo đạc hoặc kết quả tính toán với các 

giới hạn cho phép ghi trong các TCVN, QCVN. Mức độ tinh cậy của phương pháp này 
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là cao. 

- Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường: Khảo sát, điều tra, thu thập tài liệu 

về hiện trạng môi trường, điều kiện tự nhiên khu vực thực hiện dự án. Mức độ tin cậy 

của phương pháp này cao. 

Các phương pháp sử dụng để đánh giá các tác động trong báo cáo này nhìn chung 

đã đáp ứng được yêu cầu của báo cáo là phản ánh được hiện trạng cũng như những tác 

động chính đến môi trường của dự án. 

Quá trình dự báo các tác động đến môi trường đã chọn lọc các phương pháp khoa 

học gắn liền với tính thực tiễn của dự án nên đã đưa ra các kết quả tiệm cận với thực 

tiễn, giúp Đơn vị và các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT có cơ sở để triển khai 

các công việc tiếp theo của dự án, đặc biệt trong quá trình đề xuất các biện pháp giảm 

thiểu và khống chế ô nhiễm môi trường tại Chương IV của báo cáo đề xuất cấp GPMT. 

Các phương pháp áp dụng để dự báo ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá 

trình hoạt động của Dự án đều là các phương pháp phổ biến, đang được sử dụng rộng 

rãi trong quá trình thực hiện dự báo các tác động môi trường hiện nay tại Việt Nam và 

các nước trên thế giới. 

4.2. Mức độ chi tiết của các đánh giá 

Việc thực hiện các đánh giá tác động tới môi trường của dự án tới mỗi đối tượng 

trong báo cáo đều tuân theo trình tự như sau: 

- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động  gây tác động 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của đối tượng bị tác động 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian 

thời gian và tính nhạy cảm của đối tượng chịu tác động. 

Các đánh giá không chỉ xem xét tới các tác động trực tiếp từ mỗi hoạt động của 

Dự án mà còn xét tới những tác động gián tiếp như là hậu quả của những biến đổi yếu 

tố môi trường trước mỗi hành động này. Có thể nói các đánh giá về tác động của Dự 

án khá chi tiết.  
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CHƯƠNG V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án Xưởng chế biến gỗ Thanh Sơn không phải là dự án khai thác khoáng sản, 

dự án chôn lấp chất thải, dự án gay tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên không 

thuộc đối tượng thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn 

đa dạng sinh học.   
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CHƯƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

  - Nguồn phát sinh nước thải: Nguồn phát sinh nước thải của dự án là nước thải 

sinh hoạt có lưu lượng phát sinh khoảng 5,52m3/ngày.đêm, chia làm 2 loại nước như 

sau: 

+ Nước thải vệ sinh, rửa tay chân của cán bộ, công nhân viên, lưu lượng khoảng 

2,695m3/ngày.đêm. Nước thải xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó về hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt 10 m3/ngày.đêm để xử lý sinh học. Nước sau xử lý dẫn về Bể lưu nước 

sau xử lý để phục vụ tái sử dụng cho mục đích sản xuất và tưới sân bê tông. Trong 

trường hợp không sử dụng hết, tiếp tục lưu giữ nước tại bể. Trường hợp bể đầy, thuê 

đơn vị có chức năng tới thu gom. Không phát thải ra ngoài môi trường. 

+ Nước thải phát sinh từ nhà bếp, lưu lượng khoảng 2,825 m3/ngày.đêm. Nước 

thải xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ sau đó về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 10 

m3/ngày.đêm để xử lý sinh học. Nước sau xử lý dẫn về Bể lưu nước sau xử lý để phục 

vụ tái sử dụng cho mục đích sản xuất và tưới sân bê tông. Trong trường hợp không sử 

dụng hết, tiếp tục lưu giữ nước tại bể. Trường hợp bể đầy, thuê đơn vị có chức năng 

tới thu gom. Không phát thải ra ngoài môi trường 

Nước thải sinh hoạt không xả thải ra ngoài môi trường, do đó, chủ dự án không 

xin cấp phép đối với nước thải.  

2.  Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:  

2.1  Nguồn phát sinh khí thải:  

- Nguồn phát sinh khí thải gồm:  

+ Nguồn số 01: Bụi, khí thải từ nồi hơi 

+ Nguồn số 02: Bụi, khí thải từ hoạt động cắt, chà gỗ 

2.2  Dòng khí thải, vị trí xả thải của nguồn số 01:  

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 12.000m3/giờ 

- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải sau xử lý tại hệ thống xử lý bụi, khí thải từ nồi 

hơi  đạt Cột C, QCVN 19:2024/BTNMT 

- Các chất ô nghiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 
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Chất lượng khí thải phải đáp ứng yêu cầu chất lượng theo Cột C, QCVN 

19:2024/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp Cụ thể: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục  

1 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 60 

Không thuộc 

đối tượng thực 

hiện 

Không thuộc 

đối tượng 

thực hiện 

2 Lưu huỳnh đioxit, SO2 mg/Nm3 ≤ 250 

3 
Nitơ oxit, NOx  

(tính theo NO2) 
mg/Nm3 ≤ 300 

4 Cacbon monoxit (CO) mg/Nm3 ≤ 350 

5 Hydro sunphua, H2S mg/Nm3 ≤ 8 

6 Phenol mg/Nm3 ≤ 15 

7 Fomaldehyt mg/Nm3 ≤ 20 

- Vị trí, phương thức xả khí thải :  

+ Vị trí xả thải: 01 vị trí tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi, khí thải từ nồi 

hơi tại xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn.  

+ Tọa độ vị trí xả thải của dự án (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107015’, 

múi chiếu 30)                       X = 2384.294; Y = 412.849 

+ Phương thức xả thải: Xả thải gián đoạn;  

2.3  Dòng khí thải, vị trí xả thải của nguồn số 02:  

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 35.000 m3/giờ 

- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải sau xử lý tại hệ thống xử lý bụi, khí thải từ hoạt 

động chà, cắt gỗ đạt Cột C, QCVN 19:2024/BTNMT 

- Các chất ô nghiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Chất lượng khí thải phải đáp ứng yêu cầu chất lượng theo Cột C, QCVN 

19:2024/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.  Cụ thể: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục  

1 Bụi (PM)  mg/Nm3 ≤ 100 
Không thuộc đối 

tượng thực hiện 

Không thuộc đối 

tượng thực hiện 

- Vị trí, phương thức xả khí thải :  
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+ Vị trí xả thải: 01 vị trí tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi, khí thải từ hoạt 

động chà, cắt gỗ tại xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn 

+ Tọa độ vị trí xả thải của dự án (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107015’, 

múi chiếu 30)                              X = 2384.276; Y = 412.808 

+ Phương thức xả thải: Xả thải gián đoạn; 
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CHƯƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự rà soát và 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan 

trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư. 

1.1 Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5.1 Bảng thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm  

Hạng mục công 

trình 

Thời gian 

 bắt đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công suất dự kiến đạt được 

tại thời điểm kết thúc quá 

trình vận hành thử nghiệm 

HTXL bụi, khí 

thải từ nồi hơi Sau khi xây dựng 

hoàn thiện các hạng 

mục của dự án.  

6 tháng kể từ khi 

bắt đầu VHTN 
Tối đa 80% công suất HTXL bụi, khí 

thải từ hoạt 

động chà, cắt gỗ 

  Ghi chú: Trước khi vận hành thử nghiệm chủ dự án sẽ thông báo Kế hoạch vận 

hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình của dự án cho Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn trước 10 ngày (kể từ ngày vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải) để theo dõi và giám sát. 

1.2.  Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, biết bị 

xử lý chất thải 

- Thời gian quan trắc: 03 ngày lấy mẫu liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định 

công trình xử lý chất thải (Chủ dự án tự quyết định thời gian vận hành ổn định các 

công trình trong khoảng thời gian vận hành thử nghiệm từ khi bắt đầu vận hành thử 

nghiệm đến khi kết thúc vận hành thử nghiệm) 
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Bảng 5.2. Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải giai đoạn vận hành 

ổn định của công trình 

Tần suất 

lấy mẫu  
Chỉ tiêu đo đạc, quan trắc 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Quy chuẩn so 

sánh 

1. Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi, khí thải từ nồi hơi. 

- Lấy mẫu: 

03 mẫu đơn 

đầu ra 

 

Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 60 

Cột C, QCVN 

19:2024/ 

BTNMT 

Lưu huỳnh đioxit, SO2 mg/Nm3 ≤ 250 

Nitơ oxit, NOx, (tính theo NO2) mg/Nm3 ≤ 300 

Cacbon monoxit (CO) mg/Nm3 ≤ 350 

Hydro sunphua, H2S mg/Nm3 ≤ 8 

Phenol mg/Nm3 ≤ 15 

Fomaldehyt mg/Nm3 ≤ 20 

1. Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý bụi, khí thải từ hoạt động 

chà, cắt gỗ. 

- Lấy mẫu: 

03 mẫu đơn 

đầu ra 

Bụi (PM)  mg/Nm3 ≤ 100 

Cột C, QCVN 

19:2024/ 

BTNMT 

Ghi chú: Trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu liên 

tiếp được thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang ngày kế tiếp. 

* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch:  

Chủ dự án đầu tư sẽ phối hợp cùng với Công ty cổ phần tập đoàn FEC để thực 

hiện quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của dự án đầu tư.  

* Thông tin về Công ty Cổ phần tập đoàn FEC 

- Địa chỉ văn phòng: Số 7, ngõ 71, đường Lương Văn Nắm, phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh. 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Hảo 

- Điện thoại: 02046.285.678;          E-mail: Lad215.fec@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2400813620 đăng kí lần đầu ngày 21 

tháng 04 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03 tháng 09 năm 2020 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường: Mã số 
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Vimcerts 279 theo Quyết định số 385/BTNMT ngày 04/03/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Căn cứ theo điều 97 và điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, Dự án không thuộc đối tượng cần thực hiện quan trắc định kỳ nước thải, 

khí thải.  

      2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ theo điều 97 và điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, dự án không thuộc đối tượng cần thực hiện quan trắc tự động, liên tục. Do 

đó, chủ dự án không đề xuất quan trắc tự động, liên tục. 

      3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Không phát sinh kinh phí. 
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CHƯƠNG VIII 

NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ MÔI 

TRƯỜNG DỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH MỤC 

PHÂN LOẠI XANH 

 

Dự án Xưởng chế biến gỗ Thanh Sơn không thuộc dự án đầu tư thuộc danh mục 

phân loại xanh



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án                                                                                                     

“Xưởng chế biến gỗ Thanh Sơn 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và chế biến gỗ Thanh Sơn  85 

 

 

CHƯƠNG IX 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường 

Chủ dự án cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài liệu 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ dự án cam kết thực hiện nghiêm túc các 

vấn đề sau: 

 Trong giai đoạn thi công xây dựng: 

1. Thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp công trình để giảm thiểu ô nhiễm 

bụi, chất lượng nước mưa chảy tràn, bồi lắng, úng ngập do việc thực hiện Dự án; đảm 

bảo việc tiêu thoát nước cho khu vực xung quanh Dự án. 

2. Thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn phát sinh trong quá 

trình thi công xây dựng bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn và tuân 

thủ các quy định hiện hành. Thu gom toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt, dịch vụ phát 

sinh và bố trí đủ thùng rác, không đổ bừa bãi rác thải ra môi trường. Ký hợp đồng với 

đơn vị chuyên trách hút bùn từ nhà vệ sinh di động xử lý nước thải sinh hoạt của công 

nhân thi công trên công trường trong giai đoạn thi công; hợp đồng đơn vị đủ chức năng 

vận chuyển chất thải rắn thông thường, CTNH trong cả giai đoạn thi công xử lý theo 

đúng quy định. 

3. Tuân thủ QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, 

QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung và các quy chuẩn 

môi trường hiện hành khác có liên quan. 

4. Có các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tác động của Dự án tới các hoạt 

động giao thông; cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông bị ảnh hưởng bởi việc 

thực hiện dự án; thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về trật tự, an ninh. 

5. Tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố, an toàn lao 
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động, đảm bảo an toàn giao thông và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong 

quá trình thực hiện Dự án nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những rủi ro cho môi trường.  

6. Cam kết chịu trách nhiệm đến cùng đối với các sự cố do chủ đầu tư gây ra 

trong quá trình thi công xây dựng cơ bản của dự án và thực hiện các giải pháp khắc 

phục nếu xảy ra sự cố. 

7. Chủ dự án cam kết sẽ xuất trình đầy đủ hồ sơ, bằng chứng việc đã thực hiện 

đúng các quy định theo yêu cầu của Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của 

Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và 

chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng khi cơ quan chuyên môn 

về xây dựng có thẩm quyền yêu cầu. Đồng thời, Chủ dự án cam kết sẽ phối hợp với 

các đơn vị nhà thầu triển khai các quy trình, thủ tục về đầu tư xây dựng theo đúng quy 

định hiện hành. Cam kết không sử dụng xe vận chuyển quá tải.  

 Trong giai đoạn vận hành: 

1. Thu gom xử lý toàn bộ khí thải ống khói sau xử lý của dự án đầu tư qua hệ 

thống xử lý khí thải đảm bảo đạt QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp  

2. Thu gom xử lý nước thải sinh hoạt, tái sử dụng và thuê đơn vị tới thu gom. 

Không phát thải ra ngoài môi trường 

4. Thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn phát sinh trong quá 

trình vận hành bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn và tuân thủ các quy 

định hiện hành. 

5. Tuân thủ QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, 

QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung và các quy chuẩn 

môi trường hiện hành khác có liên quan.  

6. Thực hiện các biện pháp phòng, ngừa, ứng phó sự cố môi trường đúng theo 

nội dung đã đề ra và các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường.  

7. Thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong báo 

cáo. 

8. Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương 

trình quan trắc, giám sát môi trường, đảm bảo các cam kết như đã nêu trong báo cáo 
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đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

9. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với GPMT đã được 

duyệt, Chủ dự án sẽ có văn bản báo cáo và chỉ thực hiện những thay đổi sau khi có văn 

bản có chấp thuận của cấp có thẩm quyền. 

10. Cam kết thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về môi trường và các 

lĩnh vực khác có liên quan đến dự án.. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

 



 



UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

Mã số dự án: 2630377371 

Chứng nhận lần đầu: ngày 14 tháng 9 năm 2025 

 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, 

Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 

239/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 và Thông tư số 

25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 

tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, 

báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra 

nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND 

tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Văn bản đề xuất dự án và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu và chế biến gỗ Thanh Sơn ký nộp ngày 04/9/2025. 

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 

Chứng nhận Nhà đầu tư: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và chế biến gỗ 

Thanh Sơn  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4900922325 do phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 02/4/2025.  

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Làng Dãn, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn, Việt 

Nam. 

Điện thoại: 0984.636.626 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:  
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Họ tên: Phạm Sỹ Tú Nam          Giới tính: Nam 

Chức danh: Tổng Giám đốc 

Sinh ngày: 29/10/1985               Dân tộc: Kinh          Quốc tịch: Việt Nam 

Thẻ CCCD số: 042085003129          Ngày cấp: 16/4/2021;             

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

Địa chỉ thường trú: thôn Ninh Hòa, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. 

Địa chỉ liên lạc: thôn Ninh Hòa, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. 

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau: 

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư 

1. Tên dự án đầu tư: Xưởng chế biến gỗ Thanh Sơn.  

2. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng xưởng chế biến gỗ chất lượng tốt cung 

ứng cho thị trường đáp ứng nhu cầu trên địa bàn xã Cai Kinh và các khu vực lân 

cận, góp phần tạo nguồn nguyên liệu và các sản phẩm để phục vụ về gỗ trên địa 

bàn tỉnh. 

STT Mục tiêu hoạt động 
Mã ngành theo VSIC 

(Mã ngành cấp 4) 

1 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ 1629 

3. Quy mô dự án: 

a) Quy mô xây dựng: Đầu tư, xây dựng xưởng chế biến gỗ với các hạng 

mục dự kiến: Xưởng sản xuất (01 tầng), Nhà vệ sinh, Nhà để xe, trạm cân; cổng 

và biển công ty. (Tổng diện tích xây dựng khoảng 5.278,36m2, mật độ xây dựng 

61,7%). 

b) Quy mô công suất thiết kế, sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Công suất thiết 

kế: xây dựng xưởng chế biến gỗ với công suất dự kiến khoảng 50.000 m3 (gỗ ép 

thành thanh, ép thành các khối vuông)/năm. 

4. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Làng Dãn, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Diện tích đất dự kiến sử dụng: 8.547 m2. 

6. Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn: 

STT Nội dung Giá trị (triệu đồng) Tỷ lệ (%) 

 
Tổng mức đầu tư 43.811 100 

1 Vốn tự có 8.770 20,02 

2 Vốn vay 35.041 79,98 

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 44 năm, 5 tháng (đến ngày 10/04/2070). 

8. Tiến độ thực hiện dự án:  
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a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: theo tiến độ thực hiện dự 

án, trong đó tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện dự án phải 

đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. 

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án 

- Quý III/2025 – Quý IV/2025: Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư; cấp giấy phép xây dựng, giấy phép môi trường...; 

- Quý I/2026 - Quý IV/2026: Tiến hành khởi công xây dựng công trình 

nhà xưởng; lắp đặt điện, nước, PCCC...  

- Quý I/2027: Hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị sản xuất, đưa dự án đi 

vào hoạt động sản xuất. 

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ 

đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án 

1. Nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên hệ 

thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà đầu tư có trách nhiệm: 

- Thực hiện dự án đầu tư tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, 

quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

- Đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu và huy động vốn góp, đảm bảo tiến độ 

triển khai dự án theo đúng tiến độ cam kết. 

- Thực hiện lập và gửi báo cáo tình hình thực hiện, hoạt động dự án (hằng 

quý, hằng năm), báo cáo giám sát đầu tư định kỳ (6 tháng và hằng năm) về Sở 

Tài chính theo quy định.  

- Phối hợp với UBND xã Cai Kinh thực hiện rà soát đăng ký cập nhật Dự 

án đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung các xã khi 

thực hiện điều chỉnh các quy hoạch này. 

Điều 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành 02 (hai) bản 

gốc; Nhà đầu tư được cấp 01 bản và 01 bản lưu tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

và được đăng tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở: NNMT, XD, CT, 

VH, TT&DL; 

- Công an tỉnh; 

- UBND Cai Kinh; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS(LVB). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAI KINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /QĐ-UBND Cai Kinh, ngày      tháng       năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng dự án 

Xưởng chế biến gỗ Thanh Sơn, tỷ lệ 1/500 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAI KINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy 

hoạch xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND huyện 

Hữu Lũng phê duyệt Quy hoạch chung xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Kết luận số 17-KL/ĐU ngày 26/01/2026 của Ban thường vụ Đảng ủy 

xã Cai Kinh về tờ trình số 51/TTr-UBND, ngày 31/12/2025 và Tờ trình số 

52/TTr-UBND, ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Cai Kinh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 127/TTr-KT 

ngày 20/12/2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Xưởng chế biến gỗ 

Thanh Sơn với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch 

- Phạm vi ranh giới: khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc thôn Làng 

Rãn, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn, ranh giới cụ thể như sau: 

+ Phía Bắc Giáp đất nông nghiệp; 

+ Phía Nam tiếp giáp đường Quốc lộ 1; 

+ Phía Tây Giáp đất nông nghiệp; 

+ Phía Đông Giáp đất nông nghiệp; 
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- Quy mô quy nghiên cứu lập hoạch có diện tích khoảng 10.390m2,    

trong đó: 

+ Quy mô lập quy hoạch là 8.547m2 (đã có giấy đăng kí sửa dụng đất). 

+ Phần diện tích hành lang đường giao thông Quốc lộ 1 là 1.843m2. 

2. Mục tiêu 

- Đầu tư xây dựng xưởng chế biến gỗ cung ứng cho thị trường đáp ứng 

nhu cầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các khu vực lân cận, góp phần tạo nguồn 

nguyên liệu và các sản phẩm để phục vụ về gỗ trên địa bàn tỉnh. 

- Nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng xã Cai Kinh, tỉnh lạng sơn 

giai đoạn 2021-2030, được phê duyệt tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 

10/01/2023. 

- Đề xuất các giải pháp quy hoạch phục vụ cho nhu cầu đầu tư, đảm bảo 

phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của xã, đảm bảo 

khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy 

hoạch và các khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững trên 

cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật. 

- Làm cơ sở cho việc quản lý quy hoạch, quản lý đất đai và triển khai các 

dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt. 

3. Tính chất, chức năng sử dụng đất: Khu vực quy hoạch các hạng mục 

công trình chính: Nhà sản xuất; Nhà vệ sinh; Nhà để xe; Công trình phụ trợ 

(trạm biến áp, cổng + biển tên công ty, trạm cân...); Đường giao thông, sân bãi; 

Cây xanh cảnh quan, cụ thể: 
 

BẢNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 

 

STT Chức năng sử dụng đất 

Diện 

tích đất 
Tỷ lệ 

Mật độ 

xây 

dựng 

Hệ số 

SDD 

Tầng 

cao 

tối đa 

(m2) (%) (%) (lần) (tầng) 

  Tổng diện tích 8.547,00 100 57,15 0,66 1 

1 Nhà sản xuất 4.758,6 55,68 55,68 0,58 1 

2 Nhà vệ sinh 26,12 0,31 0,31 0,00 1 

3 Nhà để xe 100,0 1,17 1,17 0,01 1 

4 

Công trình phụ trợ (trạm biến áp, 

cổng + biển tên công ty, trạm 

cân...) 

33,2 0,38 - - - 

5 Bể PCCC 59,6 0,70 - - - 

6 Đất giao thông 2.651,48 31,02 - - - 

6.1 Diện tích đất dự phòng giao thông 793,0 9,28    

6.2 Đường giao thông nội bộ, sân bãi 1.858,48 21,74       
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7 Cây xanh cảnh quan 918,00 10,74 - - - 

4. Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan  

Các hạng mục công trình được bố trí khoa học, đảm bảo thuận tiện trong 

quản lý vận hành sản xuất của dự án, cụ thể: 

- Nhà xưởng sản xuất: Nhà xưởng được bố trí tại khu vực trung tâm của 

khu đất, đóng vai trò là hạng mục chính của dự án. Bao gồm Khu hành chính - 

văn phòng được thiết kế dạng gác lửng, thuận lợi cho việc tiếp đón đối tác, quản 

lý và giám sát hoạt động của xưởng. 

- Hạ tầng kỹ thuật: trạm biến áp, hệ thống cấp - thoát nước và PCCC đặt ở 

rìa khu đất, đảm bảo an toàn và thuận tiện đấu nối.  

- Cây xanh - giao thông nội bộ: Cây xanh dọc hàng rào, đường giao thông 

nội bộ bố trí quanh nhà xưởng tạo vùng đệm sinh thái. 

5. Quy hoạch hệ thống công trình kỹ thuật: 

5.1. Quy hoạch giao thông 

- Giao thông đối nội: Hệ thống giao thông nội bộ đảm bảo kết nối hợp lý 

giữa cổng vào, khu hành chính, nhà xưởng và các công trình phụ trợ, cụ thể: 

+ Tuyến đường mặt cắt 1-1 có lộ giới 7m. 

+ Tuyết đường mặt cắt 2-2 có lộ giới 6m. 

- Giao thông đối ngoại: điểm đầu dự án đấu nối với Quốc lộ 1 phía bên 

phải Tuyến (theo Công văn số 3461/SXD-QLHT ngày 25/9/2025 của Sở xây 

dựng tỉnh Lạng Sơn về việc chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào bên phải 

tuyến tại Km74+900 tuyến QL1). 

5.2. Quy hoạch san nền 

- Cao độ san nền dự kiến bằng với cao độ hiện trạng của Quốc lộ 1 đoạn 

đi qua dự án. 

- Giải pháp kỹ thuật chung là san nền dốc từ bốn góc nhà chính ra bốn 

hướng xung quanh, kết hợp với các mương thoát nước trong khu cũng như hệ 

thống thu nước của các tuyến đường giao thông bao quanh. 

- Cao độ san nền khu vực được xác định trên cơ sở phù hợp cao độ khống 

chế của các tuyến đường và khu vực xung quanh phù hợp theo quy hoạch chung 

xây dựng xã. 

- Cao độ san nền dự án Hmax=+29,50 m; Hmin=+29,1m. Độ dốc nền xây 

dựng trong các lô đảm bảo thoát nước tự chảy, hướng dốc dần về phía đường 

giao thông. Độ dốc san nền phổ biến i = 0,2 - 0,5% để đảm bảo thoát nước mặt 

thuận lợi.  

5.3. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt 

- Nước mưa và nước thải sinh hoạt phải đảm bảo theo quy định của pháp luật 

đủ điều kiện trước khi được đấu nối ra đường thoát nước chung của xã. 

- Nước mưa từ mái nhà xưởng và sân đường nội bộ được thu vào hệ thống 

rãnh thoát nước mặt (B=0,5m, độ dốc 0,9%), sau đó dẫn vào hệ thống rãnh thoát 
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nước B=0,8m (độ dốc 0,9%) và thoát ra hệ thống thoát nước hiện trạng bên 

ngoài dự án. 

- Hệ thống thoát nước thiết kế cho khu vực quy hoạch là hệ thống thoát 

nước riêng nước mưa và nước thải. Hệ thống thoát nước theo chế độ tự chảy. 

- Nước mưa, nước thải sinh hoạt trong các công trình, trên đường được 

thu về các cửa thu có song chắn rác, rồi tập chung chảy về các hố ga trên tuyến 

cống thoát nước. 

- Nước thải từ các khu vệ sinh được phân thành 2 hệ thống riêng biệt:  

+  Nước thoát xí, tiểu được dẫn vào các bể tự hoại. 

+ Nước tắm rửa được xả vào hệ thống thoát nước bên ngoài không qua bể 

tự hoại. 

- Hướng thoát nước: Nước được thoát theo hướng từ Bắc về Nam sau đó 

thoát về mương nước hiện có của khu vực. 

- Các hố ga thu kết hợp được bố trí tại các điểm giao cắt và nút đổi hướng 

để thuận tiện kiểm tra, duy tu. 

5.4. Quy hoạch hệ thống cấp nước 

- Nhu cầu cấp nước sinh hoạt và các hoạt động khác là 10,5 m3/ngđêm. 

- Trước mắt chưa có hệ thống nước sạch của nhà máy cấp tới, do đó 

nguồn nước cấp cho dự án được lấy từ giếng khoan. Sau khi có hệ thống cấp 

nước tới dự án thì chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện thỏa thuận đấu nối theo 

quy định. 

- Nguồn cấp nước cho dự án: sử dụng giếng khoan được bơm vào bể nước 

PCCC tại phía Tây của dự án. Bể cấp nước chữa cháy cho dự án có dung tích 

108 m3/ngđêm. 

- Mạng lưới cấp nước của dự án độc lập cấp nước sinh hoạt và chữa cháy 

đảm bảo cho áp lực tại điểm đầu và điểm cuối của mạng không bị quá chênh 

lệch và bất cứ điểm nào trên khu vực đều có thể nhận được nước từ 2 hướng 

khác nhau, đường kính ống từ DN=25-34. 

5.5. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải công nghiệp và chất thải rắn 

- Dự án không được xả trực tiếp nước thải sản xuất ra hệ thống thoát nước 

chung. Nước thải sản xuất được lưu chứa tạm thời trong bể chứa nước (đặt tại 

khu vực gần kho chứa chất thải nguy hại), có sàn chống thấm, có nắp đậy, mái 

che. Chủ đầu tư dự án phối hợp với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý 

nước thải 

- Thu gom chất thải rắn: Tại nhà xưởng sản xuất bắt buộc phải phân loại 

chất thải rắn tại nguồn, bố trí các thùng đựng chất thải rắn có nắp đậy kín. Sau 

khi thu gom tại nguồn, chất thải được đưa tới khu xử lý hạ tầng để tạm thu, phân 

loại. Chủ đầu tư thuê đơn vị thu gom rác thải, vận chuyển rác tới khu xử lý rác 

thải tập trung theo quy định. 

5.6. Quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng 

- Nguồn điện của dự án được lấy từ nguồn điện trung thế Chi Lăng chạy 



5 

 

dọc Quốc lộ 1, bổ sung 01 trạm biến áp nằm tại phía Đông Nam của dự án (gần 

giáp Quốc lộ 1). 

- Từ đầu 01 TBA, sau đó cấp tới tủ điện phân phối hạ thế tổng bằng hệ 

thống dây dẫn điện 0,4kV. 

5.7. Quy hoạch thông tin liên lạc 

Hệ thống mạng của dự án đấu nối với tổng đài của khu vực. Hệ thống 

thông tin liên lạc cấp cho dự án được đấu nối đi nổi chung với đường dây chiếu 

sáng và hạ thế. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Giao phòng Kinh tế xã phối hợp với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và 

chế biến gỗ Thanh Sơn và đơn vị tư vấn công bố công khai nội dung quy hoạch 

tổng mặt bằng theo quy định. 

- Phòng Kinh tế xã thực hiện, lưu trữ hồ sơ quy hoạch theo quy định;  

- Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và chế biến gỗ Thanh Sơn tổ chức triển 

khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy hoạch được duyệt theo quy định. 

Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp lệ, chính xác của 

hồ sơ, số liệu và nội dung trình UBND xã chấp thuận tại Quyết định này. 

- Giao phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với công an xã và các cơ quan liên 

quan Tăng cường quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng; giám sát chặt 

chẽ việc thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an 

toàn lao động trong quá trình triển khai dự án. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước sau quy hoạch, không để phát 

sinh xây dựng sai quy hoạch, sai mục đích sử dụng đất. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế; Trưởng 

Công an xã; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và Giám đốc Công ty 

Cổ phần xuất nhập khẩu và chế biến gỗ Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Vũ Khôi 

      

 



UBND TỈNH LẠNG SƠN  

 SỞ XÂY DỰNG          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SXD-QLHT 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2025 

V/v chấp thuận thiết kế nút giao đấu 

nối vào bên phải tuyến tại Km74+990 

tuyến QL.1 

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và chế biến gỗ Thanh Sơn. 

(Địa chỉ: Thôn Làng Dãn, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn) 

 

Căn cứ Luật Đường bộ năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết 

cấu hạ tầng đường bộ; 

Căn cứ Công văn số 5865/VP-KTCN ngày 09/8/2025 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng sơn về việc liên quan đến đề nghị chấp thuận vị trí nút giao đường 

nhánh đấu nối vào Quốc lộ 1 tại Km74+900 (P); 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu (mã số dự án: 

2630377371) do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 14/9/2025 cho Dự án: 

Xưởng chế biến gỗ Thanh Sơn do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và chế biến 

gỗ Thanh Sơn là Nhà đầu tư. 

 Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 01/CV-TS ngày 

11/8/2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và chế biến gỗ Thanh Sơn (Chủ 

đầu tư) về việc đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường QL.1 tại 

Km74+900 (P), địa phận tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở xem xét Hồ sơ thiết kế sau 

hoàn thiện và các tài liệu liên quan, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào bên phải tuyến tại Km74+990 

tuyến QL.1, trên cơ sở kết nối đường gom từ Dự án Xưởng chế biến gỗ đến nút 

giao hiện trạng (đường vào đơn vị quân đội), kết hợp cải tạo lại nút giao hiện 

trạng để đảm bảo an toàn giao thông, kèm theo các yêu cầu khác tại Văn bản này. 

(Chi tiết thiết kế kỹ thuật nút giao theo hồ sơ). 

2. Một số yêu cầu đối với Chủ đầu tư: 

- Trong quá trình vận hành, trường hợp để xảy ra tình trạng mất an toàn 

giao thông, Sở Xây dựng sẽ thu hồi văn bản chấp thuận và yêu cầu Chủ đầu tư 

đóng điểm đấu nối đã được chấp thuận. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Duong-bo-2024-588811.aspx
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- Trước khi được cấp phép và thi công tại hiện trường, đề nghị Chủ đầu tư 

chủ động phối hợp với các đơn vị có công trình ngầm, nổi trong khu vực nút giao 

để thống nhất biện pháp xử lý đảm bảo an toàn giao thông, an toàn bền vững cho 

các công trình này, đặc biệt là hệ thống đường cáp quang, đường điện đi ngầm 

(nếu có); hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông của nút giao đấu nối 

phải được xây dựng đồng bộ với kết cấu hạ tầng của QL.1, tuân thủ theo các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; phối hợp với Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - 

Lạng Sơn để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao 

thông, an toàn cho công trình đường bộ đang khai thác. 

- Phải xây dựng kế hoạch phân luồng, đảm bảo giao thông cụ thể, phối 

hợp thường xuyên với các cơ quan chức năng trong khu vực khi triển khai thi 

công xây dựng nút giao, đảm bảo không xảy ra ách tắc, gây mất an toàn giao 

thông trong mọi điều kiện. Trong quá trình vận hành nút giao đấu nối, không 

được để các phương tiện dừng, đỗ trong phạm vi lề đường Quốc lộ 1 cản trở tầm 

nhìn gây mất an toàn giao thông. 

- Trong quá trình thi công Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí nhân sự chỉ dẫn, 

điều hành giao thông đối với xe ra vào nút giao, chịu trách nhiệm trong trường hợp 

để xảy ra tai nạn giao thông do xe ra vào nút giao không tuân thủ hệ thống báo 

hiệu giao thông và các quy định hiện hành. Trong quá trình khai thác, tiếp tục theo 

dõi, đánh giá, báo cáo Sở Xây dựng những bất cập trong tổ chức giao thông (nếu 

có) trong phạm vi nút giao để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo an toàn giao thông. 

3. Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 

15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, 

khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

và chế biến gỗ Thanh Sơn hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép thi công (kèm theo 

bản vẽ thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông, biện pháp tổ chức thi 

công hoàn chỉnh), gửi Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đề thực hiện cấp phép thi 

công theo quy định.  

Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn thông báo đến Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu và chế biến gỗ Thanh Sơn biết và thực hiện. Văn bản này có giá trị trong 

thời hạn 18 tháng kể từ ngày ký ban hành, nếu quá thời hạn trên mà Chủ đầu tư 

chưa gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thi công nút giao đấu nối theo quy định hoặc có 

thay đổi về quy mô nút giao đấu nối thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục chấp 

thuận thiết kế nút giao./.  
 

 

Nơi nhận:         

- Như trên; 

- UBND xã Cai Kinh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng QLHT; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, QLHT.                                                                        
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HOP DONG THUE DAT CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p  - Tu do - Hinh phüc 

Lang San, ngày 10 tháng 04 nám 2025 

HOP BONG NGUYEN TAC 

Can c& Lut Dot dai ngày 18 tháng 01 nám 2024, 

Can c& Nghj djnh s 102/2024/ND-C'P ngày 30 tháng 7 nãm 2024 cüa 
ChInh phü quy a'jnh clii tiêt liii hành m5t so diêu cza Luát Dat dai, 

HOrn nay, ngày 10 tháng 04 nám 2025 tgi vj fri khu da't, ching tôi gôrn. 

I. Ben cho thuê dt: 

1. Ong Trn Minh Trir&ng 

S Can cuâc cong dan: 0340 7900 6221 Ngày cp: 29/01/2024 

Nth cp: Cijc Cãrih sat quãn 1 hành chinh v trt tir xA hi. 

Dja chi thuing trü và Dja chi lien 1c: Can h 1203, nhà A2, An Blnh 
city, Phumg Co Nhuê 1, Bäc Tir Liêm, HaNOi. 

2. Ba Phüng Thj Hu 

S Can cithc cong dan: 0361 7900 8951 Ngay cp: 23/11/2021 

Noi cap: Cic Cãnh sat quãn 1 hãnh chInh v trt tr xä hOi. 

Dja chi thuông trü và Dja chi lien lc: Can hO 1203, nhà A2, An BInh 
city, Phuing Co Nhuê 1, Bãc Tü Liêm, HaNOi. 

II. Ben thuê dt là: CONG TY cO PHAN XUAT NHP KHAU vA 
CHE BIEN GO THANH SON 

Giy chirng nhn clang k kinh doanh s& 4900922325 do phOng Däng k 
kinh doanh - S Tài chInh tinh Lng San c.p 1.n dAu ngày 02/4/2025. 

Dja chi trii th chInh: Thôn Lang Dan, xâ Cai Kinh, huyn Hüu Lung, tinh 

Lang Scm, Vit Nam. 

Diên thoai: 08 18.568.686 
A . - A A A Thong tin ye ngwol dqz din theop/wp luçit cua doanh nghip: 

Ho ten: Pham S Tü Nam Gióri tInh: Nam 

Sinhngay: 29/10/1985 Dan tOe:  Kinh Quctjch: VietNam 

The CCCD s6: 042085003129 Ngày cap: 16/4/2021; 

Noi cap: Ciic cãnh sat quãn l hành chinh v trt tr xã hOi 



Dja chi thuing trü: thôn Ninh Hôa, xA Xuân Ph& huyn Nghj Xuân, tinh 
Ha TTnh, Vit Nam. 

Dja chi lien lac: thôn Ninh Hôa, xA Xuãn Ph& huyn Nghj Xuân, tinh Ha 
Tfrih, Viét Nam. 

III. Hai Ben thôa thun k hqp ding nguyen tc vó'i các diu, khoãn 
sau day: 

Diu 1. Ben cho thuê dt cho Ben thuê dt thuê khu dt nguyen tc nlnr 
sau: 

1. Din tIch dat: 9.582m2, thuOc thira c1t s 152, ti ban d s6 22 - Giy 
churng nhn quyn sü dmg dat so DP 587106 &rcic UBND huyn Hftu Lung cap 
ngày 26/8/2024. 

2. Dja dim khu dat: Thôn Lang DAn, xA Cal Kinh, huyn Hthi Lung, tinh 
Lang San. 

3. Thôi hin thuê dt 45 nám (Bin muai lm nàin) k tr ngày 10 tháng 04 
näm 2025 den ngày 10 tháng 04 nm 2070 

4. Miic dIch sü diing dt thuê: Du ti.r xây drng xuâng ch bin g Thanh 
Scm. 

CONG TV 
c6pH, 

CH8gEN GO 

IAKH san. 

• A A A F • A 9 • - A A Dieu 2. Ben thue dat co trach nhim tra tien thue dat theo quy dnh sau: 

1.Giá dt tInh tin thuê dt drki&i là 10.000.000 dng/tháng (Muôi triu 
dong chin); giá di,r kiên có the thay dôi thy theo tInh hInh và kêt qua thöa thun. 

2. Phuang thüc trâ tin thuê dat: trâ tin hang tháng 

Diu 3. Vic si:r dmg dt trên khu dt thuê phâi phü hçip vài mc dIch sü 
diing ctât dA ghi ti Diêu 1 cüa Hqp dông nay 

•). S - 9 I' A Dieu 4. Quyen va ng1ia vi cua cac ben 

1. Ben cho thuê dt bâo dam vic si'r diing dt cüa Ben thuê dt trong thôi 
gian th1rc hin hqp dong, không di.rçc chuyên giao quyên sà dung khu dat trén 
cho ben thu ba, chap hành quyêt djnh thu hôi dat theo quy djnh cüa pháp lut ye 
dat dai; 

2. Trong than gian thirc hin hçip dng, Ben thuê dt có các quyn và 
ngliTa vt theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dat dai. Tnthng hçip Ben thuê dâtbj 
thay doi do chia tach, sap nhp, chuyen doi doanh nghiep, ban tai san gan lien 
vói dat thuê thI to chüc, cá than &rqc hlnh thãnh hqp pháp saukhi Ben thuê dat 
bj thay dôi sê thirc hin tip quyên và nghTa vi cüa Ben thuê dat trong thñ gian 
con lai cüa Hçip dong nay. 

3. Trong thani hn hcip d6ng cOn hiu lc thi hành, nu Ben thuê dt trâ li 
toàn b hoc mOt  phân khu dat thuê truàc thai hn thI phâi thông báo cho Ben 
cho thuê dat biêt tnthc It nhât là 6 tháng. Ben cho thuê dat trã lOi cho Ben thuê 



HUE DAT BEN CHO THUE DAT 

NG GIAM DÔC 

m9i'Varn 

3 

dt trong th&i gian 03 tháng, k tüngày then  ducic d nghj cüa Ben thuê dt. 
Th&i diem két thüc hqp dông tInh den ngày bàn giao mt bang. 

Diu 5. Hqp dng nguyen tc nay chm düt trong các tnthng hçp sau: 

1. Ht thñ hn thuê dt ma không duçic gia h.n thué tip; 

2. Do d nghj cüa mt ben hoc cac ben tham gia hçip dng và duçc co 
quan nhà nthc Co thâm quyên cho thuê dat chap thu.n; 

3. Ben thuê dt bj phá san hoc bj phát mi tài san hoc giâi th; 

4. Ben thuê dt bj co quan nhà rnthc có th.m quyn thu hi d.t theo quy 
djnh cña pháp luat  ye dat dai. 

Diu 6. Vic giái quyt tài san g.n 1in v&i dt sau khi kt thc Hçp dng 
nay di.rçic th%rc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 7. Hai Ben cam kt thc hin dñng quy djnh cña hçp dng nguyen 
tác nay, nêu Ben nào không thc hin thI phãi bôi thuàng cho vic vi phrn hçp 
dông gay ra theo quy djnh cña pháp 1ut. 

Diu 8. Hcip dng nguyen t,c nay duçic 1p  thãnh 04 bàn có giá trj pháp 1 
thu nhau, mi Ben gi 02 bàn. Hcip dng nay có hiu 1rc kê tü ngày 10/4/2025. 
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